
Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

1 GSXD
H24.17-251126-

22449

Nguyễn Văn 

Thắng
19/05/1990

Thôn Bặt Ngõ, Liên Bạt, 

Ứng Hoà, Hà Nội
001090034803 0934512239

nguyenvanthang

t90@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty CP Conico 

3C
Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

2 QLDA
H24.17-251127-

5196
Đặng Đình Tuấn 05/07/1985

33/373 Ngô Gia Tự, Lực 

Hành, Đằng Lâm, Hải An, 

Hải Phòng

031085002002 0984456423
tungdothanh196

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp - Kỹ thuật 

công trình

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 17

Công ty CP tư vấn 

thiết kế và đầu tư 

xây dựng Thuận 

Thiên

Cấp mới 16/04/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

3 GSLĐ
H24.17-251127-

6436
Nguyễn Văn Hóa 27/04/1984

Toà nhà V3 CT9, KĐTM 

Văn Phú, Phú La, Hà 

Đông, Hà Nội

040084001471 0985738356
vanhoa37@gma

il.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 16

Công ty CP tư vấn 

xây dựng điện, dân 

dụng và công 

nghiệp Thái Bình 

Dương

Cấp mới 15/04/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

TKCĐ

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP Cấp mới

4 TKCĐ
H24.17-251127-

7549
Phạm Việt Anh 22/06/1988

17/3B Nguyễn Trãi, Máy 

Tơ, Phường Ngô Quyền, 

Thành phố Hải Phòng

031088018265 0769484444
phamvietanh44

44@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật điện, điện 

tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II HAP 12

Công ty CP điện 

chiếu sáng Hải 

Phòng

Cấp mới 10/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật Nam 

Định

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP Cấp mới

5 TKCĐ
H24.17-251127-

7779
Bùi Xuân Đức 16/07/1978

Du Ngoại, Mai Lâm, 

Đông Anh, Hà Nội
001078023640 0904868446

xuanducp9@gm

ail.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện 

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 16

Công ty CP tư vấn 

xây dựng điện, dân 

dụng và công 

nghiệp Thái Bình 

Dương

Cấp mới 24/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

6 GSXD
H24.17-251127-

8646
Bùi Thế Anh 25/12/1996

Thôn Tống Thượng, Xã 

Nam An Phụ, Thành phố 

Hải Phòng

030096012496 0965298652
theanh96hd@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 04

Công ty CP phát 

triển xây dựng và 

thương mại Minh 

Dương 998

Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

7 TKCĐ
H24.17-251127-

8754
Đỗ Văn Thủy 05/02/1984

Câu Hạ, Xã An Quang, 

Thành phố Hải Phòng
031084013200 0903191468

dvthuyhp@gmai

l.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II HAP 16

Công ty CP điện 

chiếu sáng Hải 

Phòng

Cấp mới 04/06/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP Cấp mới

8 GSLĐ
H24.17-251127-

9538

Nguyễn Hồng 

Việt
11/08/1973

26/171 Cầu Đất, Phường 

Gia Viên, Thành phố Hải 

Phòng

031073005554 0912224365
hongviet118@g

mail.com

Kỹ sư điện - Tự 

động hoá XNCN

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 15

Công ty CP điện 

chiếu sáng Hải 

Phòng

Cấp mới 12/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghiệp

9 ĐGXD
H24.17-251127-

12015

Nguyễn Văn 

Huyến
01/10/1984

Khu đấu giá, phường Hà 

Nam, tỉnh Ninh Bình
034082002515 0967440299

tuanphongtvxd

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng (cấp 

thoát nước)

Định giá xây dựng II HAP 05

Công ty TNHH 

MTV tư vấn và xây 

dựng Tuấn Phong

Cấp mới 23/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

TKCĐ

N

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

II HAP Cấp mới

10 GSXD
H24.17-251127-

12950
Lê Thanh Nghị 03/03/1993

Thôn Vân Hà 2, Gia 

Phương, Gia Viễn, Tỉnh 

Ninh Bình

037093013449 0964940869
duandt4@gmail.

com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 09

Công ty CP 

YOUNGJIN E&C
Cấp mới 16/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

11 GSLĐ
H24.17-251127-

10783
Trần Văn Hưng 09/10/1997

Thôn 6, Xã Kiến Hải, 

Thành phố Hải Phòng
031097003442 0923447999

tranvanhungson

oivu@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hoá - tự động hoá 

hệ thống điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP 05

Công ty CP điện 

chiếu sáng Hải 

Phòng

Cấp mới 28/09/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

12 GSXD
H24.17-251127-

11026
Bùi Đức Hải 16/11/1988

Số 9A/315 Trần Nguyên 

Hãn, Phường An Biên, 

Thành phố Hải Phòng

034088010838 0936601988
duchai.hpc@gm

ail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 06

Công ty Điện lực 

Hải Phòng
Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Chu 

Văn An

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH - CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số 12/TB-SXD ngày 09 tháng 01 năm 2026)
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13 GSLĐ
H24.17-251127-

10036

Nguyễn Thị Thu 

Trang
25/02/1985

Số 4/8/89 Lê Lợi, Gia 

Viên, Ngô Quyền, Thành 

phố Hải Phòng

031185001473 0785025286
pktdcs@gmail.c

om

Kỹ sư Điện dân 

dụng và công 

nghiệp - Kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 18

Công ty CP điện 

chiếu sáng Hải 

Phòng

Cấp mới 06/02/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

14 TKCĐ
H24.17-251127-

8321
Bùi Hữu Thành 27/08/1981

20 Nguyễn Bình, Kê 

Dương, Phường Lê Chân, 

Thành phố Hải Phòng

031081023801 0946138488
thanhhb.pktda@

gmail.com

Kỹ sư trang thiết bị 

điện trong CN và 

GTVT - Kỹ thuật 

điện, điện tử

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II HAP 21

Công ty CP điện 

chiếu sáng Hải 

Phòng

Cấp mới 13/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP Cấp mới

15 ĐGXD
H24.17-251127-

10023
Hồ Văn Kiên 14/02/1989

Dương Cương, Lê Hồ, 

Tỉnh Ninh Bình
035089000429 0944229222

tuanphongtvxd

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Định giá xây dựng III HAP 08

Công ty TNHH 

MTV Tư vấn và xây 

dựng Tuấn Phong

Cấp mới 26/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

16 GSLĐ
H24.17-251127-

11970
Phan Anh Lượng 29/07/1974

40 Trương Văn Lực, 

Phường Hồng Bàng, 

Thành phố Hải Phòng

031074005216 0936476998
phananhluong2

97@gmail.com

Kỹ sư Điện khí hoá 

cung cấp điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 24

Công ty CP điện 

chiếu sáng Hải 

Phòng

Cấp mới 01/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghiệp

17 GSXD
H24.17-251127-

16833
Trần Đăng Hùng 08/12/1978

Số 6 hẻm 29/70/16 

Khương Hạ, P Khương 

Đình, Thanh Xuân, TP Hà 

Nội

036078022942 0914481188
trandanghung11

88@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Tin học xây dựng 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 21

Công ty CP tư vấn, 

kiểm định và 

thương mại Xây 

dựng GOLDSUN

Cấp mới 22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

18 GSXD
H24.17-251127-

23746
Ngô Việt Dũng 18/04/1983

2/315 Lán Bè, Phường An 

Biên, Thành phố Hải 

Phòng

031083007040 0345830418
rambutanduca@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường - Kỹ 

thuật công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 18

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Đại Việt

Cấp mới 14/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

19 QLDA
H24.17-251127-

20616

Phạm Đình 

Dương
13/01/1986

TDP Vân Tra, Phường An 

Hải, Thành phố Hải Phòng
036086005298 0984456423

phamdinhduong

1301@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 15

Công ty CP tư vấn 

thiết kế và đầu tư 

xây dựng Thuận 

Thiên

Cấp mới 28/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

20 TKĐT
H24.17-251127-

20817

Nguyễn Xuân 

Trường
22/11/1988

Số 3/27/29/139 Ngô Gia 

Tự, Phường Hải An, 

Thành phố Hải Phòng

031088009972 0969221188
truongnx@mcic

-vietnam.vn

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển - 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình thuỷ; Kỹ 

sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng - 

xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

I HAP 09

Công ty CP tư vấn 

đầu tư công trình 

hàng hải Việt Nam

Cấp mới 23/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

II HAP Cấp mới

21 GSXD
H24.17-251128-

4986
Bùi Tuấn Tài 18/09/1988

56B Tiền Phong, Phường 

Hải Dương, Thành phố 

Hải Phòng

030088000930 0973730987
taixd6@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật tài 

nguyên nước

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 13

Công ty CP xây 

dựng Nam Việt 

Dũng

Cấp mới 23/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

22 TKĐB
H24.17-251128-

5761

Nguyễn Quang 

Hà
27/10/1997

Thôn Ngọc Lâm, Xã Tân 

Kỳ, Thành phố Hải Phòng
030097004898 0972844658

khongcogmail@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 04

Công ty CP tư vấn 

và xây dựng Hoà 

Bình HD

Cấp mới 10/10/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

KSĐH Khảo sát Địa hình III HAP Cấp mới

23 KSĐH
H24.17-251128-

7278
Vũ Hồng Phong 25/10/1976

20/121 Ngô Gia Tự, 

Phường Phú Đông, TP 

Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

030076012752 0919043239
tvxdsp@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng
Khảo sát Địa hình II HAP 11

Công ty TNHH tư 

vấn xây dựng S&P
Cấp mới 01/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP Cấp mới

24 TKQH
H24.17-251128-

14506
Trần Tuấn Hưng 26/12/1991

7 Nguyễn Chánh, Bà 

Triệu, TP Nam Định,  

Nam Định

036091013487 0397261165
hungtrantuan.ar

ch@gmail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III HAP 11

Công ty TNHH 

ARB VIETNAM
Cấp mới 29/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

25 GSXD
H24.17-251129-

6564
Vũ Trọng Hải 06/05/1977

Phòng 16E CC Viện CL 

Khoa học bộ Công an Tổ 

38, Phường Yên Hòa, 

Thành phố Hà Nội

036077006306 0918069571
vutronghai1977

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 25

Công ty TNHH SLP 

PARK Hải Phòng
Cấp mới 10/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP Cấp mới

mailto:pktdcs@gmail.com
mailto:pktdcs@gmail.com
mailto:thanhhb.pktda@gmail.com
mailto:thanhhb.pktda@gmail.com
mailto:tuanphongtvxd@gmail.com
mailto:tuanphongtvxd@gmail.com
mailto:trandanghung1188@gmail.com
mailto:trandanghung1188@gmail.com
mailto:khongcogmail@gmail.com
mailto:khongcogmail@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

26 GSXD
H24.17-251128-

16396

Nguyễn Đức 

Thúy
13/10/1986

Khối Hải Giang 1, Nghi 

Hải, Cửa Lò, Nghệ An
042086002622 0943604148

thuybritec1985

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty CP tư vấn 

thiết kế cầu lớn - 

hầm

Cấp mới 19/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

27 GSLĐ
H24.17-251128-

12917

Nguyễn Trần 

Mạnh Cường
26/07/1967

17/2 A5 Đường Ụ Ghe, 

Phường Tam Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

087067000138 0907206386
ksnguyencuong

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 32

Công ty CP tư vấn 

thiết kế đầu tư xây 

dựng Hợp Phát

Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Mở rộng

ĐH Sư 

phạm kỹ 

thuật TP. 

HCM

28 TKĐB
H24.17-251201-

4948
Bùi Trọng Vinh 28/10/1975

số 78 Tam Bạc , phường 

Hồng Bàng, thành phố 

Hải Phòng

031075010221 0989580587
buivinh78@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 25

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Đại Việt

Cấp mới 28/09/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

29 GSXD
H24.17-251201-

6614
Đỗ Huy Hoan 17/10/1974

Công ty TNHH Tư vấn và 

Xây dựng Minh Vũ
001074000401 0913224635

Hoan_pci@yah

oo.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 23

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây dựng 

Minh Vũ

Cấp mới 08/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

 ĐH Giao 

thông vận 

tải

30 GSXD
H24.17-251201-

8000
Vũ Ngọc Sỹ 11/02/1988

Xóm Xuân Hùng, phường 

Hưng Lộc, tỉnh Nghệ An
040088022373 0984456423

sy.vn.hoplucjsc

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng- 

xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp mới 06/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

31 GSXD
H24.17-251201-

5109
Đinh Trọng Công 20/12/1989

Xóm Bắc Tiên, xã An 

Đông Thành, tỉnh Nghệ 

An

040089042043 0984456423
thanhcong08x6

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp mới 19/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

32 GSXD
H24.17-251201-

5800
Hoàng Hữu Toàn 22/2/1984

Ngọc Thụy, Long Biên, 

Hà Nội
036084015105 0984456423

toanhh.da@hopl

uccorp.vn

Kỹ sư xây dựng 

công trình ngầm

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp mới 17/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

33 GSXD
H24.17-251201-

3293
Trần Văn Thuấn 30/12/1988

Xóm Duyên Tiến, xã Trực 

Ninh, tỉnh Ninh Bình
036088010830 0984456423

thuan51xf@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp mới 07/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

34 GSXD
H24.17-251201-

1885
Trần Anh Tuấn 29/11/1988

12a07 C2 DA N/ở X. 

Đỉnh, Trung 6, Xuân 

Đỉnh, Hà Nội

042088002054 0984456423
trananhtuan198

8@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 14

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp mới 08/04/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

35 GSXD
H24.17-251201-

7338
Trần Văn Long 15/05/1984

Xử Nhân 1, Thiệu Quang, 

Thanh Hóa
038084039995 0984456423

longtv.da@hopl

uccorp.vn

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 18

Công ty CP đầu tư 

xây dựng và thương 

mại Anh Vũ

Cấp mới 22/10/2024 Bộ công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

36 GSXD
H24.17-251201-

16870
Đỗ Ngọc Định 20/10/1995

Thôn Cự lâm, xã Vạn 

Xuân, tỉnh Hưng Yên
034095009485 0988445263

dongocdinhxd1

701d@gmail.co

m

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 7

Công ty CP Conico 

3C
Cấp mới 05/09/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

37 GSXD
H24.17-251201-

20195
Trần Ngọc Hùng 25/06/1978

TDP trung 2 Xuân Đỉnh, 

Bắc Từ Liêm, Thành phố 

Hà Nội

034078000308 0986531468
Hungtn.amccao

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 23

Công ty CP Phát 

triển đầu tư xây 

dựng Việt Nam

Cấp mới 11/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP Cấp mới

38 GSXD
H24.17-251202-

15563
Nguyễn Anh Đức 30/01/1983

Số 507 Lô 4, Vĩnh Niệm, 

Lê Chân, Hải Phòng
031083009233 0974703666

nguyenanhduch

p16@gmail.com

9o

Kỹ sư xây dựng- 

cơ giới hóa xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 19

Công ty CP đầu tư 

tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 09/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

39 GSXD
H24.17-251202-

16141
Trần Huy Chính 16/05/1975

Số 21 Phạm Hữu Điều, 

Niệm Nghĩa, Lê Chân, 

Hải Phòng

031075009571 0904623726
tranhuychinh20

11@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 27

Công ty CP tư vấn 

xây dựng MTB Việt 

Nam

Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

40 TKKC
H24.17-251203-

10794

Nguyễn Xuân 

Chương
06/11/1993

xóm 20, Xã Hải Anh, 

Tỉnh Ninh Bình
036093018912 0888062142

chuongnx.0611

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

II HAP 8
Công ty CP xây 

dựng PT Phú Thành
Cấp mới 03/06/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

41 TKM
H24.17-251203-

10517

Nguyễn Văn 

Hoài
17/03/1982

Khối 16 Hà Huy Tập, 

thành phố Vinh, Nghệ An
040082008505 0965889789

vanhoaidc@gm

ail.com
Kỹ sư địa chất

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Khai thác mỏ

III HAP 19

Văn phòng tư vấn 

và chuyển giao công 

nghệ xây dựng

Cấp mới 27/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

Khảo sát Địa chất 

công trình
III HAP Cấp mới

42 GSLĐ
H24.17-251203-

11971

Nguyễn Văn 

Công
05/08/1985

Xóm Đồng Bình, Đồng 

Sơn, Nam trực, Nam Định
036085021255 0985735665

thanhcong2509

18@gmail.com

Kỹ sư cơ khí-  kỹ 

thuật cơ khí

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP 16
Công ty CP xây 

dựng PT Phú Thành
Cấp mới 24/06/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH nông 

nghiệp Hà 

Nội

43 QLDA
H24.17-251203-

12477
Trần Thế Vinh 20/07/1984

P1001 - ĐN1 tòa 2 

Vinaconex 7, Phú Diễn, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

036084010580 0906599960
vinhnahbt@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng- 

kỹ thuật công trình 

xây dựng dân dụng 

và công nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 18

Ban quản lý dự án 

công trình y tế
Cấp mới 21/8/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH dân 

lập 

Phương 

Đông

44 GSXD
H24.17-251204-

15349
Phạm Văn Bến 26/09/1975

Thôn Ngọc Cục, Xã 

Đường An, Thành phố 

Hải Phòng

030075009384 0975223808
Phamvanbentvh

d@gmail.com

Kỹ sư đường bộ- 

xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 26

Công ty CP tư vấn 

xây dựng và thương 

mại 628

Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

mailto:thuybritec1985@gmail.com
mailto:thuybritec1985@gmail.com
mailto:sy.vn.hoplucjsc@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-
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Nơi 

đăng ký 

dự sát 
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Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

45 QLDA
H24.17-251204-

17030
Tống Trung Hiếu 16/11/1976

P712-CT7B tổ 2 KĐT, 

Đặng Xá, Gia Lâm, Hà nội
034076010659 0946397989

hieuhnincom@

gmail.com

Kiến trúc sư quy 

hoạch đô thị - nông 

thôn

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 15

Công ty CP tư vấn 

xây dựng và đầu tư 

thương mại Hoàng 

Anh

Cấp mới 07/08/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

46 QLDA
H24.17-251205-

11331

Nguyễn Văn 

Xiện
12/03/1974

Thôn Tất Thượng, Xã Lạc 

Phượng, Thành phố Hải 

Phòng

030074016183 0988473224

nguyenxien120

31974@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 3

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng khu vực 

Tứ Kỳ

Cấp mới 12/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

47 GSXD
H24.17-251205-

13171
Đỗ Xuân Thụy 17/04/1980

TDP Xuân Lộc 2, phường 

Xuân Đỉnh, thành phố Hà 

Nội

001080002525 0975504607
doxuanthuy198

0@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình ngầm và 

mỏ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 21

Công ty CP TEXO 

tư vấn và đầu tư
Cấp mới 17/06/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

48 TKKC
H24.17-251208-

20485
Trần Hồng Sáng 15/10/1986

TDP 02, Mễ Trì Hạ, 

Phường Từ Liêm, Hà Nội
040086000491 0979612843

sangxh@gmail.c

om

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 16

Công ty CP tư vấn 

đầu tư xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp NTD

Cấp mới 22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP Cấp mới

49 TKM
H24.17-251208-

19907
Đào Văn Năng 02/09/1987

thôn Trâm Khê, Xã 

Thượng Hồng, Thành phố 

Hải Phòng

030087000383 0349581322
khongcogmail@

gmail.com
Kỹ sư khai thác mỏ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Khai thác mỏ

III HAP 14
Công ty CP tư vấn 

mỏ địa chất
Cấp mới 03/06/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

50 GSXD
H24.17-251208-

17645

Nguyễn Khánh 

Nhã
09/09/1982

Căn 12A06A, CT8A Đại 

Thanh, Thanh Oai, Thanh 

Trì, Hà Nội

040082000570 0979790982
khanhnha82@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu hầm

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 20

Công ty CP TEXO 

tư vấn và đầu tư
Cấp mới 01/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải 

51 GSLĐ
H24.17-251208-

16548
Phan Như Huỳnh 22/12/1977

Tổ 18 khu vực 6, An 

Đông, tp Huế, Thừa Thiên 

Huế

046077008478 0945987919

phannhuhuynhk

sme@gmail.co

m

Kỹ sư điện kỹ thuật

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 23

Công ty CP tư vấn 

xây dựng MTB Việt 

Nam

Cấp mới 16/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH kỹ 

thuật - ĐH 

Đà Nẵng

52 TKKC
H24.17-251208-

10480
Trịnh Đoan 29/09/1980

Số 10/258 Đà Nẵng, 

Phường Ngô Quyền, 

Thành phố Hải Phòng

031080000933 0966290980
tdoanhcdc@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng, 

nghành xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 22

Công ty CP tư vấn 

thiết kế công trình 

xây dựng Hải Phòng

Cấp mới 30/05/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

53 ĐGXD
H24.17-251208-

4635

Nguyễn Thành 

Trung
28/08/1986

Khu 19, Phường Thành 

Đông, Thành phố Hải 

Phòng

022086000337 0902280886
thanhtrungkthn2

004@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Định giá xây dựng II HAP 24

Công ty CP khảo sát 

địa chất và xây dựng 

Hải Dương

Cấp mới 05/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

54 GSLĐ
H24.17-251208-

20650
Trần Văn Trưởng 27/05/1987

Thôn Kênh Thôn, xã 

Thần  Khê, tỉnh Hưng yên
034087007490 0916876899

truongtran.mep

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

Kỹ thuật điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 15

Công ty CP giám sát 

xây dựng và thiết bị 

Delta

Cấp mới 07/04/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

Nghiệp Hà 

Nội

55 TKKC
H24.17-251208-

20272
Nguyễn Sỹ Đức 13/09/1985

số 39, nghách 72/98, Tôn 

Thất Tùng, Phường Kim 

Liên, Thành phố Hà Nội

024085000038 0977501819
ducbn1985@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 17

Công ty CP tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

VKC

Cấp mới 01/08/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

56 GSXD
H24.17-251208-

18934
Vũ Anh Tú 29/09/1994

13/1188 Trần Nhân Tông, 

Phường Phù Liễn, Thành 

phố Hải Phòng

031094016491 0944635795
anhtu29994@g

mail.com

Nghành kỹ thuật 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 07

Công ty CP giám sát 

xây dựng và thiết bị 

Delta

Cấp mới 10/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

57 GSXD
H24.17-251208-

20254

Trần Thế 

Nhượng
04/03/1982

CH614-HH1 tầng 6 tòa 

nhà HH1 số 90 Nguyễn 

Tuân, phường Thanh 

Xuân, tp Hà Nội

027082000746 0913510647
trannhuongkc@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 19

Công ty CP Tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

VCC

Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP Cấp mới

58 GSLĐ
H24.17-251206-

8036

Nguyễn Văn 

Thao
01/08/1984

Tổ Dân Phố Mao Trung, 

Phương Liễu, Bắc Ninh
027084001785 0975433948

nguyenvanthao1

36890@gmail.c

om

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật nhiệt lạnh - 

 Công nghệ kỹ 

thuật nhiệt lạnh

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 15

Công ty CP giám sát 

xây dựng và thiết bị 

Delta

Cấp mới 28/01/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Nha 

Trang

59 GSLĐ
H24.17-251209-

6739
Nguyễn Tiến Lực 27/02/1986

142/8, tổ 17, KP5 phường 

Thạnh Xuân, quận 12, TP. 

Hồ Chí Minh

051086015377 0932007986
Nguyentienluc.t

k@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 13

Công ty CP tư vấn 

thiết kế giao thông 

vận tải phía Nam

Cấp mới 30/05/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghệ TP. 

HCM

60 GSXD
H24.17-251209-

5673
Bùi Công Phú 02/02/1986

Số 102 đường Cầu Đông, 

P. Nam Định, tỉnh Ninh 

Bình

036086022949 0914848298
buicongphukts

@gmail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 15

Công ty CP Tân 

Kiến Thịnh Việt 

Nam

Cấp mới 16/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

mailto:nguyenxien12031974@gmail.com
mailto:nguyenxien12031974@gmail.com
mailto:nguyenxien12031974@gmail.com
mailto:khongcogmail@gmail.com
mailto:khongcogmail@gmail.com
mailto:buicongphukts@gmail.com
mailto:buicongphukts@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

61 GSLĐ
H24.17-251209-

15405
Vũ Trường Sơn 17/09/1975

Số 78/224 Nguyễn Đức 

Cảnh, phường An Biên, 

thành phố Hải Phòng

031075017092 0969323456
sonbql.hppc@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện - Hệ thống 

điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 09
Công ty Điện lực 

Hải Phòng
Cấp mới 18/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

62 GSLĐ
H24.17-251209-

15606

Hoàng Quang 

Hưng
01/04/1977

33/179 Lê Lợi, Gia Viên, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
031077015007 0983066808

hoangminh1168

@gmail.com

Kỹ sư ngành điện - 

Tự động hóa 

XNCN

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 15
Công ty CP TEXO 

tư vấn và đầu tư
Cấp mới 23/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Kỹ 

thuật công 

nghiệp

63 GSXD
H24.17-251209-

18902

Nguyễn Anh 

Cường
22/12/1979

Tổ 2, Đức Thắng, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội
034079010901 0988875668

cuongnc@cpmi.

vn

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 17

Công ty CP Quản lý 

dự án và đầu tư - 

CPMI

Cấp mới 15/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

64 GSXD
H24.17-251209-

6564

Nguyễn Tùng 

Sơn
14/09/1982

Số 198, tổ 5, khu Công 

Nông, phường Mạo Khê, 

tỉnh Quảng Ninh

022082014225 0964435560
tungson914@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp - Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 19

Công ty CP Tân 

Kiến Thịnh Việt 

Nam

Cấp mới 10/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

65 KSĐC
H24.17-251208-

16973
Lê Tuấn Anh 04/08/1987

Thôn Thanh Miếu, Vũ 

Phúc, Hưng Yên
034087011092 0387205159

letuananhdctv@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật địa 

chất

Khảo sát Địa chất 

công trình
I HAP 13

Công ty CP khảo sát 

xây dựng và cấp 

nước Miền Bắc

Cấp mới 04/04/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

66 GSXD
H24.17-251210-

2406
Vũ Quang Đại 02/06/1991

Thôn Hệ, Xã Tây Thụy 

Anh, Tỉnh Hưng Yên
034091022510 0981821717

vqd.utc@gmail.

com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông  

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 12

Công ty TNHH xây 

dựng MTQ
Cấp mới 09/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP Cấp mới

67 QLDA
H24.17-251210-

4461

Phạm Thị 

Thương
23/09/1979

Tổ 1 Thạch Bàn, Long 

Biên, Thành phố Hà Nội
030179015152 0988711079

thuong23979@

gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng - Kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 24

Ban QLDA đầu tư 

xây dựng quận Hoàn 

Kiếm

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

ĐGXD Định giá xây dựng I HAP Cấp mới

68 GSXD
H24.17-251210-

4585

Nguyễn Quốc 

Vinh
22/07/1992

Khu phố 2, phường Nam 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
045092005642 0926079921

Nqvinh.kts@gm

ail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 07

Công ty TNHH xây 

dựng MTQ
Cấp mới 07/02/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

69 GSXD
H24.17-251210-

2941
Đỗ Quốc Bảo 04/08/1996

153 Hoàng Công Khanh, 

Phường Kiến An, Thành 

phố Hải Phòng

031096008025 0346166047
baodo1807@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển - 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình thuỷ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 04

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì công trình
Cấp mới 29/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

70 GSXD
H24.17-251210-

6033
Vũ Tuấn Anh 27/06/1987

C4 , ngõ 112 tổ 16, Kiến 

Hưng, Hà Đông, Hà Nội
017087001623 0966746155

tuananhv9@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty CP tư vấn 

xây dựng và thương 

mại Gelicon

Cấp mới 25/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Chính 

quy 

(chuyển 

cấp)

Học viện 

Kỹ thuật 

quân sự

71 GSXD
H24.17-251210-

4942
Dương Tuấn Anh 02/10/1991

Đức Cung, Cao Minh, 

Phúc Yên, Vĩnh Phúc
026091006280 0975766148

duongtuananh9

1vp@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 08

Công ty CP tư vấn 

xây dựng VNC Việt 

Nam

Cấp mới 14/03/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

72 GSXD
H24.17-251210-

7681
Nguyễn Hải Hà 13/05/1975

số 48 ngõ 281 T.T Tổ 12, 

Hoàng Văn Thụ, Hoàng 

Mai, Hà Nội

001075001024 0982015755
haihaxd@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 23

Công ty CP tư vấn 

thiết kế dân dụng và 

công nghiệp Việt 

Nam

Cấp mới 13/6/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

73 ĐGXD
H24.17-251210-

8730

Nguyễn Thị 

Phương Mai
15/03/1989

CH1703 CC AT Home, 

Phường Hạc Thành, Tỉnh 

Thanh Hóa

038189046689 0868926067

nguyenphuong

mai1520@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Định giá xây dựng II HAP 12

Công ty TNHH tư 

vấn đầu tư và dịch 

vụ xây dựng KTH

Cấp mới 01/09/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

74 TKKC
H24.17-251210-

8903
Vũ Quang Dũng 20/03/1981

Số 93 Cụm 1, Phường Gia 

Viên, Thành phố Hải 

Phòng

031081001389 0936025481
vuquangdungxd

40@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

II HAP 21

Công ty CP Tư vấn 

thiết kế công trình 

xây dựng Hải Phòng

Cấp mới 28/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

mailto:hoangminh1168@gmail.com
mailto:hoangminh1168@gmail.com
mailto:cuongnc@cpmi.vn
mailto:cuongnc@cpmi.vn
mailto:tungson914@gmail.com
mailto:tungson914@gmail.com
mailto:thuong23979@gmail.com
mailto:thuong23979@gmail.com
mailto:tuananhv9@gmail.com
mailto:tuananhv9@gmail.com
mailto:duongtuananh91vp@gmail.com
mailto:duongtuananh91vp@gmail.com
mailto:haihaxd@gmail.com
mailto:haihaxd@gmail.com
mailto:nguyenphuongmai1520@gmail.com
mailto:nguyenphuongmai1520@gmail.com
mailto:nguyenphuongmai1520@gmail.com
mailto:vuquangdungxd40@gmail.com
mailto:vuquangdungxd40@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-
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Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 
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dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

75 GSLĐ
H24.17-251210-

6544
Phạm Minh Hải 25/08/1983

Xóm 4 Đồng Nhân, Đông 

La, Hoài Đức, Hà Nội
034083014102 0823034333

haipm.tb@gmai

l.com

Kỹ sư Hệ thống 

điện 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 14
Công ty CP TEXO 

tư vấn và đầu tư
Cấp mới 04/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Chính 

quy - 

Liên 

thông

ĐH Điện 

lực

76 GSXD
H24.17-251210-

10110

Nguyễn Duy 

Tùng
29/11/1984

Nguyễn Trãi 2, Sao Đỏ, 

Chí Linh, Hải Dương
030084012320 0392611586

kietkhoi2023@

gmail.com

Kỹ sư Địa kỹ thuật 

công trình - Xây 

dựng cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 16

Công ty CP Coninco 

3C
Cấp mới 24/12/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

77 GSXD
H24.17-251210-

15692
Mai Văn Hưng 04/04/1990

Thôn Bắc Sơn, Xã Nga 

An, Tỉnh Thanh Hóa
038090044323 0989691575

hungmaiduan@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty TNHH 

Hưng Ngân Hải 

Phòng

Cấp mới 12/01/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP Cấp mới

78 GSXD
H24.17-251210-

2630

Nguyễn Tiến 

Dũng
05/05/1974

11A/229 Miếu Hai Xã, 

Phường Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

031074009579 0913041642

nguyentiendung

.hp74@gmail.co

m

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 12

Trung tâm Quản lý, 

bảo trì các công trình
Cấp mới 31/03/2025 Bộ Công an Việt Nam Mở rộng

ĐH Xây 

dựng Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

79 QLDA
H24.17-251211-

6530
Lê Thắng 08/01/1985

A6b TT KSTK Điện 1, 

Thanh Xuân Nam, Thanh 

Xuân, Hà Nội

001085027425 0949061012
lethang03k2@g

mail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc công trình

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 17

Công ty CP tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

Việt Hà

Cấp mới 01/11/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

80 GSXD
H24.17-251211-

7321

Nguyễn Công 

Đức
07/11/1982

Vĩnh Phệ, Chu Minh, Ba 

Vì, Hà Nội
001082003163 0914852078

ducnguyenbv@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu hầm - Xây 

dựng cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 20

Công ty CP xây 

dựng Hacom Hà Nội
Cấp mới 04/08/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

81 GSXD
H24.17-251211-

9895

Nguyễn Văn 

Thạnh
12/12/1991

15/8A Đường Tân Thới 

Nhất 08, khu phố 13, 

Phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

079091003541 0982787864

thanh.nguyenva

n121291@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 7

Công ty CP xây 

dựng Phước Thành
Cấp mới 21/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH công 

nghệ Sài 

Gòn

82 QLDA
H24.17-251211-

13894

Huỳnh Trung 

Sáng
12/08/1967

Thôn 1 Đức Chánh, Mộ 

Đức, Quảng Ngãi
051067018461 0795532864

Trungsang1967

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

thủy lợi

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 6

Công ty CP xây 

dựng Hà Dương 

Quảng Nam

Cấp mới 09/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Dài hạn

ĐH bách 

khoa Đà 

Nẵng

83 GSXD
H24.17-251211-

16005
Lê Sỹ Giáp 22/02/1988

Thôn Lăng Thôn, Xã 

Nông Cống, Tỉnh Thanh 

Hóa

038088013320 0966363568
legiap2412@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty CP tư vấn 

xây dựng giao thông 

Hà Nội

Cấp mới 14/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

84 TKCĐ
H24.17-251212-

7331

Phạm Ngọc 

Lượng
24/04/1985

Thôn Đông Thái, xã Vĩnh 

Bảo, Hải Phòng
031085001616 0984456423

ngocluongptk@

gmail.com

Kỹ sư điện tự động 

công nghiệp

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 14
Công ty CP xây lắp 

Hải Long
Cấp mới 29/05/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

85 QLDA
H24.17-251212-

4560
Trần Khánh Huy 01/01/1980

căn hộ 706, CT7e, KĐT 

Dương Nội, Phường 

Dương Nội, Thành phố 

Hà Nội

025080075420 0903947189
huy.tk1979@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

ngành xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 22

Công ty TNHH tư 

vấn Đại học xây 

dựng

Cấp mới 22/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

86 GSXD
H24.17-251212-

9761
Trần Mạnh 20/09/1982

Thôn Gia Thượng 2, Xã 

Quang Minh, Thành phố 

Hà Nội

001082030128 0914949786
tranmanh@coni

nco3c.vn

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 18

Công ty CP Conico 

3C
Cấp mới 27/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

87 GSXD
H24.17-251212-

9925
Tạ Văn Tuân 18/07/1980

P210 C21 thanh Xuân 

Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội
035080004844 0912244136

Tuanvanta2010

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 17

Công ty  CP đầu tư 

và phát triển Nha 

Trang

Cấp mới 10/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

88 GSXD
H24.17-251212-

10090

Nguyễn Văn 

Tùng
01/07/1987

Căn hộ Chung cư số 

1114, Toà chung cưVt-

04(V6), Ct4, DA KNƠXH 

Phú Lãm, Phú Lãm, Hà 

Đông, Hà Nội

035087005873 0904911787
nguyenvantungx

d@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 10

Công ty TNHH 

Hanmiglobal
Cấp mới 04/02/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

89 GSXD
H24.17-251212-

13696
Nguyễn Duy Hải 28/06/1985

CH1103 Summer 47 

Nguyễn Tuân, thanh Xuân 

Trung, Thanh Xuân, Hà 

Nội

037085007811 0911024268
ksnguyenduyhai

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 17

Công ty CP tư vấn 

Đô thị Việt Nam 

Vinacity

Cấp mới 26/01/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

90 QLDA
H24.17-251212-

14814
Lê Ngọc Hiếu 30/10/1975

05 Mạc Dĩnh Chi, Nam 

Ngạn, thành phố Thanh 

Hoa, Tỉnh Thanh Hóa

038075009295 0918539028
h756.222@gma

il.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 19

Công ty CP tư vấn 

quản lý dự án Việt 

Nam

Cấp mới 11/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

91 GSXD
H24.17-251212-

15055
Nguyễn Văn Tú 10/08/1972

A4 Tt Ủy Ban Khoa Học 

Xã Hội, Cống Vị, Ba 

Đình, hà Nội

036072001845 0936892595
nguyenvantu72

@gmail.com

Thạc sỹ, Kỹ sư xây 

dựng- ngành xây 

dựng cảng, đường 

thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 31

Công ty TNHH KT 

Xanh
Cấp mới 22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

92 GSXD
H24.17-251212-

16951

Nguyễn Văn 

Định
10/05/1985

CH12A15 V4 Home City, 

Yên Hòa, Cầu Giấy, 

Thành phố Hà Nội

026085001109 0947685588
dinhnv,vkcgrou

p@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật đô 

thị

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty CP tư vấn 

thiết kế 

VINAINCON

Cấp mới 05/05/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

93 KSĐH
H24.17-251212-

18455
Đỗ Thanh Duyên 10/11/1983

Thôn Trung Hậu 2, Hồng 

Bạch, Đông Hưng, Thái 

Bình

034083021436 0988684698
hieuty21@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật trắc 

địa - bản đồ
Khảo sát Địa hình III HAP 11

Công ty CP đầu tư 

xây dựng thương 

mại và thiết bị Việt 

Nam

Cấp mới 30/06/2022 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH 

TN&MT 

Hà Nội

94 ĐGXD
H24.17-251213-

6144
Vũ Văn Vinh 17/02/1988

Căn hộ 2103 tòa CT2B 

(M3) khu nhà ở Kiến 

Hưng, Phường Kiến 

Hưng, Thành phố Hà Nội

036088010097 0969224656
vuvanvinhktxd

@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng I HAP 15

Công ty CP tư vấn 

và Quản lý dự án 

Việt nam

Cấp mới 09/09/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP Hồ 

Chí Minh

95 GSLĐ
H24.17-251212-

17775

Trương Thị 

Quỳnh Trang
04/08/1991

Số 3C A15 phường An 

Biên, Hải Phòng
031191007391 0936244141

trangdtd50@gm

ail.com

Kỹ sư điện tự động 

công nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP 9

Ban QLDA Điện lực 

Hải Phòng- công ty 

điện lực HP

Cấp mới 31/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

96 TKKC
H24.17-251215-

10399
Đỗ Đức Hạ 06/06/1985

TDP số 3 Mễ Trì Thượng, 

Mẽ trì, Nam Từ Liêm, Hà 

Nội

037085000069 0936612285
doha.ks85@gm

ail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 14

Công ty CP thương 

mại - dịch vụ và xây 

dựng Hà Việt

Cấp mới 07/10/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

97 QLDA
H24.17-251215-

8985
Trần Văn Bình 30/12/1987

229 phố Hoàng Lộc, 

phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng

030087013180 0979962490
tranvanbinhct05

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình 

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 13

Trung tâm quản lý, 

bảo trì công trình
Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải TP Hồ 

Chí Minh

98 KSĐH
H24.17-251215-

12654

Nguyễn Ngọc 

Phương
09/03/1980

số 8/143 đường Hoàng 

Quốc Việt, Phường Lê 

Thanh Nghị, Thành phố 

Hải Phòng

030080012679 0966791234
phuong23480@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường
Khảo sát Địa hình II HAP 22

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 19/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP Cấp mới

TKCH

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

II HAP Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới

99 GSXD
H24.17-251215-

14066
Hồ Sỹ Đức 07/09/1980

Xóm 7 Diễn Yên, Diễn 

Châu, Tỉnh Nghệ An
040080023288 0988662933

hosyducnghean

80@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Đại Phong

Cấp mới 14/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

100 TKĐB
H24.17-251215-

15755
Đỗ Hồng Anh 19/06/1991

Khu 3, khu dân cư số 1, 

Xã Nguyễn Lương Bằng, 

Thành phố Hải Phòng

030091008747 0981579286
honganh.nuce@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 10

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

101 ĐGXD
H24.17-251215-

16260

Nguyễn Văn 

Hưng
11/11/1993

Thôn Bái Hạ, Xã Gia 

Phúc, Thành phố Hải 

Phòng

030093016566 0976569478

nguyenvanhung

dktk52@gmail.c

om

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao 

thông

Định giá xây dựng II HAP 9

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

102 GSXD
H24.17-251215-

16345
Vũ Ngọc Anh 05/10/1988

TDP Ngọc Đại, Đại Mỗ , 

Nam Từ Liêm, Hà nội
038088005402 0344068888

vuanh05101988

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 14

Công ty CP tư vấn 

thiết kế 

VINAINCON

Cấp mới 25/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

103 KSĐH
H24.17-251215-

16651
Phạm Công Đảo 12/11/1986

Thôn Cao Lý, Xã Gia 

Lộc, Thành phố Hải Phòng
030086013623 0962263912

Congdaohd@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

đường hầm và 

Metro

Khảo sát Địa hình III HAP 15

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 29/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP Cấp mới

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP Cấp mới

104 TKKC
H24.17-251215-

16792

Nguyễn Văn 

Đồng
26/06/1990

P1805 tân tây đô, Xã Ô 

Diên, Thành phố Hà Nội
042090002215 0983267234

vandongkcs@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 13 Công ty CP INNO Cấp mới 16/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lâm 

nghiệp

mailto:nguyenvantu72@gmail.com
mailto:nguyenvantu72@gmail.com
mailto:hieuty21@gmail.com
mailto:hieuty21@gmail.com
mailto:vuvanvinhktxd@gmail.com
mailto:vuvanvinhktxd@gmail.com
mailto:trangdtd50@gmail.com
mailto:trangdtd50@gmail.com
mailto:doha.ks85@gmail.com
mailto:doha.ks85@gmail.com
mailto:tranvanbinhct05@gmail.com
mailto:tranvanbinhct05@gmail.com
mailto:phuong23480@gmail.com
mailto:phuong23480@gmail.com
mailto:hosyducnghean80@gmail.com
mailto:hosyducnghean80@gmail.com
mailto:honganh.nuce@gmail.com
mailto:honganh.nuce@gmail.com
mailto:nguyenvanhungdktk52@gmail.com
mailto:nguyenvanhungdktk52@gmail.com
mailto:nguyenvanhungdktk52@gmail.com
mailto:vuanh05101988@gmail.com
mailto:vuanh05101988@gmail.com
mailto:Congdaohd@gmail.com
mailto:Congdaohd@gmail.com
mailto:vandongkcs@gmail.com
mailto:vandongkcs@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

105 TKĐT
H24.17-251215-

17644
Đỗ Xuân Trường 28/11/1991

Hương Trai, Minh Tân, 

Lương Tài, Bắc Ninh
030091014055 0353229245

xuantruongace

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình biển

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

II HAP 10

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 18/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH thủy 

lợi

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

106 GSXD
H24.17-251215-

17683
Tạ Ngọc Quyết 24/08/1983

26/4/178 Nguyễn Văn 

Linh, Phường Lê Chân, 

Thành phố Hải Phòng

034083001362 0973309688
tangocquyet83

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp - Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty CP Trung 

Thủy
Cấp mới 19/05/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

107 GSXD
H24.17-251215-

17954

Nguyễn Văn 

Quyền
11/03/1992

Thôn Thượng, Đức 

Giang, Yên Dũng, Bắc 

Giang

024092012398 0969864062
nguyenquyen.vn

i11@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 10

Công ty CP tư vấn 

thiết kế 

VINAINCON

Cấp mới 15/11/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

108 TKKC
H24.17-251215-

18785
Nghiêm Thị Hiền 07/12/1984

8/23 Hoàng Diệu, Phường 

Thành Đông, Thành phố 

Hải Phòng

030184002476 0986108455
hienchip712@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

II HAP 14

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

109 TKKC
H24.17-251215-

19725
Đặng Việt Bằng 01/11/1993

Số 225 Việt Hòa, Phường 

Việt Hòa, Thành phố Hải 

Phòng

008093005939 0364156502
vietbangxd93@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

II HAP 8

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

110 TKCTN
H24.17-251215-

19844

Nguyễn Đình 

Huấn
06/10/1985

Thôn Cổ Chẩm 1, Xã Hà 

Bắc, Thành phố Hải Phòng
030085004130 0973541584

huan47h@gmail

.com

Kỹ sư kỹ thuật cơ 

sở hạ tầng (cấp 

thoát nước)

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

II HAP 16

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 28/7/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

TKCĐ

N

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

II HAP Cấp mới

111 TKKC
H24.17-251215-

19613
Vũ Duy Tuấn 04/12/1989

Thôn An Cư 1, Xã 

Trường Tân, Thành phố 

Hải Phòng

030089020719 0947944383
vuduytuanksxd

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

II HAP 12

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 18/12/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

112 GSXD
H24.17-251215-

19337
Nguyễn Văn Vận 12/11/1981

Thôn Phạm Xá 2, Xã Lai 

Khê, Thành phố Hải 

Phòng

030081003521 0364231575

nguyenvanvan1

2111981@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 23

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

113 KSĐH
H24.17-251215-

19189
Đặng Tùng Lâm 20/03/1992

SN 5/56 phố Cô Đông, 

Phường Thành Đông, Tp 

Hải Phòng

030092004787 0372750639
khongcogmail@

gmail.com

 Công nghệ kỹ 

thuật trắc Địa
Khảo sát Địa hình III HAP 11

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 11/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

114 GSXD
H24.17-251215-

14766
Vũ Ngọc Hà 13/01/1981

Số 13 C164 Trại Chuối, 

Phường Hồng Bàng, 

Thành phố Hải Phòng

031081001801 0904388448
Vungocha80hp

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 21

Công ty CP tư vấn 

xây dựng Vinasean
Cấp mới 22/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

115 ĐGXD
H24.17-251215-

9588
Mai Huy Quang 28/12/1997

Số 30/189 Tuệ Tĩnh, khu 

12 Phường Thành Đông, 

Thành phố Hải Phòng

022097010274 0382841515
maihuyquang.ut

t@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật xây dựng
Định giá xây dựng III HAP 3

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 06/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH công 

nghệ 

GTVT

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

116 GSXD
H24.17-251215-

11276

Nguyễn Đại 

Thông
27/06/1976

E5 khu thấp tầng Pandora, 

53 Triều Khúc, Phường 

Thanh Liệt, Thành phố 

Hà Nội

038076000302 0913327867
daithong270677

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 26

Công ty CP tư vấn 

xây dựng công trình 

giao thông 2

Cấp mới 21/7/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

117 GSXD
H24.17-251216-

1926

Đồng Xuân 

Thắng
18/01/1993

130 Đoàn Kết, Phường 

Hải Dương, Thành phố 

Hải Phòng

030093011140 0902105841
thangdx16@wr

u.vn

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 11

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn 

xây dựng 30-10

Cấp mới 23/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thủy 

Lợi

118 GSLĐ
H24.17-251216-

4126
Vũ Văn Chinh 06/10/1973

67E1 khu phố 2, phường 

Thới An, thành phố Hồ 

Chí Minh

036073002367 0903863699
vuvanchinh197

3@gmail.com

Kỹ sư công nghiệp 

nghành công 

nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 21

Công ty CP tư vấn 

công nghệ, thiết bị 

và kiểm định xây 

dựng Coninco

Cấp mới 10/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Tập 

trung

ĐH mở 

bán công 

tp Hồ Chí 

Minh

mailto:xuantruongace@gmail.com
mailto:xuantruongace@gmail.com
mailto:tangocquyet83@gmail.com
mailto:tangocquyet83@gmail.com
mailto:nguyenquyen.vni11@gmail.com
mailto:nguyenquyen.vni11@gmail.com
mailto:hienchip712@gmail.com
mailto:hienchip712@gmail.com
mailto:vietbangxd93@gmail.com
mailto:vietbangxd93@gmail.com
mailto:huan47h@gmail.com
mailto:huan47h@gmail.com
mailto:vuduytuanksxd@gmail.com
mailto:vuduytuanksxd@gmail.com
mailto:nguyenvanvan12111981@gmail.com
mailto:nguyenvanvan12111981@gmail.com
mailto:nguyenvanvan12111981@gmail.com
mailto:khongcogmail@gmail.com
mailto:khongcogmail@gmail.com
mailto:Vungocha80hp@gmail.com
mailto:Vungocha80hp@gmail.com
mailto:maihuyquang.utt@gmail.com
mailto:maihuyquang.utt@gmail.com
mailto:daithong270677@gmail.com
mailto:daithong270677@gmail.com
mailto:thangdx16@wru.vn
mailto:thangdx16@wru.vn
mailto:vuvanchinh1973@gmail.com
mailto:vuvanchinh1973@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

119 GSXD
H24.17-251216-

11829
Vũ Trường Quân 28/01/1993

An Trì, Thanh Lương, 

Vĩnh Bảo, Thành phố Hải 

Phòng

031093008064 0911121325
truongquankt40

59@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình biển

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 8

Công ty CP tư vấn 

xây dựng Tín An
Cấp mới 26/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

120 GSXD
H24.17-251216-

13387

Nguyễn Thế 

Vương
16/11/1990

Số 8B dãy A ngõ Bế Văn 

Đàn, Quang Trung, Hà 

Đông, Hà Nội

001090062212 0372070102

Nguyenthevuon

gbhu@gmail.co

m

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 5

Công ty CP xây 

dựng PT Phú Thành
Cấp mới 27/11/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

121 GSXD
H24.17-251216-

13146
Nguyễn Thương 26/02/1990

Thôn Mỹ Lộc, Triệu Hòa, 

Triệu Phong, Tỉnh Quảng 

Trị

045090005347 0777589333
nthuong260290

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 11

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Đại Phong

Cấp mới 25/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH bách 

khoa Đà 

Nẵng

122 GSXD
H24.17-251216-

14623
Trần Văn Đức 27/08/1988

22/781 Tôn Đức Thắng, 

Sở Dầu, Hồng Bàng, 

Thành phố Hải Phòng

031088010731 0905167988
tranvanduc88hp

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 14

Công ty CP tư vấn 

xây dựng Tín An
Cấp mới 27/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải Việt 

Nam

123 GSXD
H24.17-251216-

14841

Đinh Hồng 

Phong
24/08/1992

Khu NOXH Phú Lãm, 

Phú Lãm, Hà Đông, Hà 

Nội

037092005566 0911214666
dinhhongphong

xd@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật công trình 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 8

Tổng công ty 

TVXD Việt Nam - 

CTCP chi nhánh 

TVGS và Quản lý 

dự án VNCC

Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH công 

nghệ 

GTVT

124 QLDA
H24.17-251216-

13933

Nguyễn Duy 

Quỳnh
02/10/1985

CH03 Tầng 22 G5 

FiveStarGarden, số 2 

đường Kim Giang, Kim 

Giang, Thanh Xuân, Hà 

Nội

027085000391 0937218886

quynhnd8886.s

uncom@gmail.c

om

Thạc sỹ, Kỹ sư xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 17

Văn phòng tư vấn 

và chuyển giao công 

nghệ xây dựng

Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

ĐGXD Định giá xây dựng I HAP Cấp mới

125 GSLĐ
H24.17-251217-

5466

Nguyễn Thành 

Công
31/12/1989

Số 65 ngõ 259, tổ 15 

Phường Yên Hòa, Thành 

phố Hà Nội

001089052277 0968996554
Thanhcong0209

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 12

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 25/11/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Đông 

Đô

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP Cấp mới

126 GSXD
H24.17-251217-

5908
Trần Quang Bình 18/12/1977

Số 47 ngõ 1 Đồng Xa, tổ 

2, Mai Dịch, Hà Nội
001077000860 0912550551

khongcogmail@

gmail.com

Kỹ sư  Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 15

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 20/04/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP Cấp mới

127 GSXD
H24.17-251217-

6545

Nguyễn Hoàng 

Long
10/10/1982

Thôn Xuân Lai, An Ấp, 

Quỳnh Phụ, Thái Bình
034082025262 0939976699

Nguyenhoanglo

ng10101982@g

mail.com

kỹ sư kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 10

Công ty TNHH 

APCC
Cấp mới 03/06/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

128 GSXD
H24.17-251217-

7020

Trần Phương 

Đông
25/03/1978

Số 57/169 Cụm 1, Đông 

Khê, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

031078006810 0936869919
hangbico@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 22

Công ty CP tư vấn 

và đầu tư xây dựng 

B.I.C.O

Cấp mới 28/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

129 GSXD
H24.17-251217-

7277
Hoàng Ngọc Anh 02/10/1982

No 22, Kđt Pháp Vân-Tứ 

Hiệp, Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

034082003636 0983416185
hoanganh82hd

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 18

Công ty CP TEXO 

Tư vấn và đầu tư 
Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

130 GSLĐ
H24.17-251217-

6412
Đoàn Trung Kiên 14/02/1982

A1-12B05, C1 Pháp Vân, 

phường Yên Sở, Tp Hà 

Nội

036082017326 0985951633
doantkien@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật đo 

và tin học công 

nghiệp - ngành điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 20

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 19/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

131 GSXD
H24.17-251216-

15223
Trần Thanh Tùng 12/10/1989

An Thung, Tiên Cường, 

Tiên Lãng, Hải Phòng
031089021100 0865406988

tranthanhtunghp

12@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty CP tư vấn 

xây dựng Tín An
Cấp mới 01/11/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

132 GSXD
H24.17-251217-

7322
Trần Quang Huy 29/12/1998

Thượng Điện, Vinh 

Quang, Vĩnh Bảo, Thành 

phố Hải Phòng

031098001443 0352540099
Huymanucians9

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình biển - 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình thuỷ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 02

Công ty CP đầu tư 

tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 22/01/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

133 GSXD
H24.17-251217-

7566

Đoàn Thành 

Công
15/03/1987

Nhà H2507, tòa H, Chung 

cư Xuân Mai Complex, 

KĐT Mới Dương Nội, 

phường Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

036087006653 0966434130
doanthanhcong1

987@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Công nghệ vật liệu 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty CP 

Vinhomes
Cấp mới 19/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

134 TKCĐ
H24.17-251217-

8765

Phạm Mạnh 

Tường
23/02/1991

1404 CT2 Pccl, 44 Triều 

Khúc, T. Xuân Nam, T. 

Xuân, Hà Nội

022091002398 0964394666
manhtuong232

@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

tự động

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 10
Công ty CP tư vấn 

kỹ nghệ Trí Việt
Cấp mới 08/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Chính 

quy - 

Liên 

thông

ĐH Điện 

lực

mailto:truongquankt4059@gmail.com
mailto:truongquankt4059@gmail.com
mailto:Nguyenthevuongbhu@gmail.com
mailto:Nguyenthevuongbhu@gmail.com
mailto:Nguyenthevuongbhu@gmail.com
mailto:nthuong260290@gmail.com
mailto:nthuong260290@gmail.com
mailto:tranvanduc88hp@gmail.com
mailto:tranvanduc88hp@gmail.com
mailto:dinhhongphongxd@gmail.com
mailto:dinhhongphongxd@gmail.com
mailto:quynhnd8886.suncom@gmail.com
mailto:quynhnd8886.suncom@gmail.com
mailto:quynhnd8886.suncom@gmail.com
mailto:Thanhcong0209@gmail.com
mailto:Thanhcong0209@gmail.com
mailto:khongcogmail@gmail.com
mailto:khongcogmail@gmail.com
mailto:Nguyenhoanglong10101982@gmail.com
mailto:Nguyenhoanglong10101982@gmail.com
mailto:Nguyenhoanglong10101982@gmail.com
mailto:hangbico@gmail.com
mailto:hangbico@gmail.com
mailto:hoanganh82hd@gmail.com
mailto:hoanganh82hd@gmail.com
mailto:doantkien@gmail.com
mailto:doantkien@gmail.com
mailto:tranthanhtunghp12@gmail.com
mailto:tranthanhtunghp12@gmail.com
mailto:Huymanucians9@gmail.com
mailto:Huymanucians9@gmail.com
mailto:doanthanhcong1987@gmail.com
mailto:doanthanhcong1987@gmail.com
mailto:manhtuong232@gmail.com
mailto:manhtuong232@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

135 TKKC
H24.17-251217-

9372
Nguyễn Bá Đông 06/04/1990

Thôn Quảng Nguyên, 

Quảng Phú Cầu, Ứng 

Hoà, Thành phố Hà Nội

001090036329 0389909816
nguyendongxdd

dcd@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 12

Công ty CP tư vấn 

và xây dựng 

Contech Việt Nam

Cấp mới 11/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

136 ĐGXD
H24.17-251217-

9988
Chu Đức Thắng 07/12/1992

Cộng Hòa, Thái Hoà, Ba 

Vì, Hà Nội
001092034982 0343771604

ducthang0712@

gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông
Định giá xây dựng I HAP 10

Công ty CP tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

Vũ Gia

Cấp mới 20/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

137 QLDA
H24.17-251217-

12826
Lê Văn Hoàng 01/06/1980

Tập thể Cđsp, thị trấn 

Thường Tín, Thường Tín, 

Thành phố Hà Nội

038080017856 0989123120
hoang41h@gma

il.com

Kỹ sư Thuỷ lợi - 

Kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng (Cấp thoát 

nước)

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 21

Công ty TNHH 

Mace Việt Nam
Cấp mới 01/07/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

138 GSLĐ
H24.17-251217-

12381

Nguyễn Xuân 

Quyết
01/02/1987

Thôn 5, Vũ Quí, Kiến 

Xương, Thái Bình
034087017266 0967329682

quyettudonghoa

87@gmail.com

Kỹ sư Điều khiển 

học kỹ thuật giao 

thông vận tải - Tự 

động hoá

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP 15

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và thương 

mại Thành An

Cấp mới 09/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

139 TKM
H24.17-251217-

12859
Bùi Xuân Khải 28/01/1988

Tổ 3, Phường Kim Bảng, 

Tỉnh Ninh Bình
035088005306 0978529989

xuankhaihumg

@gmail.com
Kỹ sư Kỹ thuật mỏ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Khai thác mỏ

III HAP 05
Công ty TNHH 

Trường Xuân Tiến
Cấp mới 25/03/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Mỏ - 

Địa chất

140 TKCĐ
H24.17-251217-

15336
Hoàng Văn Lâm 22/04/1992

Cao Xá, Xã Tân Yên, 

Tỉnh Bắc Ninh
024092009718 0904551286

lam.hoangvan22

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện, điện tử - Hệ 

thống điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 09

Công ty CP tư vấn 

năng lượng Xanh 

Toàn Cầu

Cấp mới 08/5/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

141 GSXD
H24.17-251217-

16805

Nguyễn Văn 

Hiển
22/01/1992

Thôn Hữu, xã Bắc Tiên 

Hưng, tỉnh Hưng Yên
034092021560 0985522192

hlucky9xdc@g

mail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 10

Công ty CP đầu tư 

tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 14/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

142 GSXD
H24.17-251218-

2168
Đặng Đình Thọ 28/06/1986

Trường Chinh 5, Quán 

Chữ, Kiến An, Hải Phòng
031086012076 0386815888

dangdinhtho@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp - Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 16

Công ty CP đầu tư 

tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 28/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

143 QLDA
H24.17-251215-

8616
Lê Đức Thuận 15/03/1987

Thôn Hùng Việt, xã Nam 

Đông Hưng, tỉnh Hưng 

Yên

034087006929 0983432022
leducthuan25@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 13

Công ty TNHH 

MTV tư vấn thiết kế 

và đầu tư xây dựng - 

Bộ Quốc phòng

Cấp mới 02/03/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thành 

Tây

144 GSXD
H24.17-251218-

3111

Nguyễn Văn 

Định
09/12/1987

Bạch Mai, Đồng Thái, An 

Dương, Hải Phòng
031087003054 0909968386

nguyendinhcd1

101@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 13

Công ty CP đầu tư 

tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 12/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

145 GSLĐ
H24.17-251217-

22145

Nguyễn Văn 

Nhật Huỳnh
27/12/1975

Lộc Thành, Cam Lộc, 

Cam Ranh, Khánh Hòa
056075007396 0919884875

nhathuynh1275

@gmail.com
Kỹ sư Điện, điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 16

Công ty TNHH 

APAVE Châu Á 

Thái Bình Dương

Cấp mới 05/3/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Sài 

Gòn

146 GSXD
H24.17-251218-

9079
Hoàng Văn Đạt 11/08/1987

thôn 1, Yên Sở, Hoài Đức, 

tp Hà Nội
038087006333 0982414101

dat.hv87@gmail

.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty CP 

Vinhomes
Cấp mới 16/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

147 ĐGXD
H24.17-251218-

5850
Triệu Việt Hưng 09/06/1987

Tổ 31, Đại Kim, Hoàng 

Mai, Hà Nội
001087006958 0934567944

chiendominh46

6@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng công 

trình biển - dầu khí

Định giá xây dựng III HAP 14

Công ty TNHH tư 

vấn và thẩm định 

công nghệ quốc gia

Cấp mới 15/5/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

148 GSXD
H24.17-251218-

9088
Phạm Văn Toản 07/04/1987

B601 Chung cư 440, 

Phường Vĩnh Hưng, 

Thành phố Hà Nội

035087003541 0979587486
phamtoanitt@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty CP tư vấn 

xây dựng Beacons 

Việt Nam

Cấp mới 10/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

149 GSLĐ
H24.17-251218-

10990
Lê Tất Tùng 09/07/1988

Số 21, Ngõ 125 Bùi 

Xương Trạch, Khương 

Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

038088010042 0386403364
tunglt@pc1grou

p.vn

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 15 Công ty CP điện II Cấp mới 23/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghiệp Hà 

Nội

150 QLDA
H24.17-251218-

12427
Chu Bá Thạnh 06/11/1976

thôn Vân Xuyên, Xã 

Hoàng Vân, Tỉnh Bắc 

Ninh

024076006827 0988066876
chubathanh@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Vật liệu và cấu 

kiện xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 25

Công ty CP 

Glexhomes
Cấp mới 14/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

151 GSXD
H24.17-251218-

12748

Nguyễn Văn 

Bình
21/05/1990

Xóm 3, Diễn Yên, Diễn 

Châu, Nghệ An
040090019922 0979228802

binhnguyen.uct

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty CP tư vấn 

thiết kế cầu lớn - 

hầm

Cấp mới 25/10/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

152 GSXD
H24.17-251218-

13620
Đinh Nhật Minh 26/12/1987

Đội 2 Phố Văn Lâm, 

Phường Nam Hoa Lư, 

Tỉnh Ninh Bình

037087009963 0912178078
dinhnhatminh87

@gmail.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng - Kỹ sư xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 14

Công ty TP TEXO 

tư vấn và đầu tư
Cấp mới 22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

153 GSXD
H24.17-251218-

13694

Nguyễn Thanh 

Hiện
10/10/1989

Xóm Tràng, Thanh Liệt, 

Thanh Trì, Hà Nội
036089013462 0963055922

nthien1089@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng và phát triển 

nông thôn

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 14 Công ty CP điện II Cấp mới 01/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

mailto:nguyendongxdddcd@gmail.com
mailto:nguyendongxdddcd@gmail.com
mailto:ducthang0712@gmail.com
mailto:ducthang0712@gmail.com
mailto:hoang41h@gmail.com
mailto:hoang41h@gmail.com
mailto:quyettudonghoa87@gmail.com
mailto:quyettudonghoa87@gmail.com
mailto:xuankhaihumg@gmail.com
mailto:xuankhaihumg@gmail.com
mailto:lam.hoangvan22@gmail.com
mailto:lam.hoangvan22@gmail.com
mailto:hlucky9xdc@gmail.com
mailto:hlucky9xdc@gmail.com
mailto:dangdinhtho@gmail.com
mailto:dangdinhtho@gmail.com
mailto:leducthuan25@gmail.com
mailto:leducthuan25@gmail.com
mailto:nguyendinhcd1101@gmail.com
mailto:nguyendinhcd1101@gmail.com
mailto:nhathuynh1275@gmail.com
mailto:nhathuynh1275@gmail.com
mailto:dat.hv87@gmail.com
mailto:dat.hv87@gmail.com
mailto:chiendominh466@gmail.com
mailto:chiendominh466@gmail.com
mailto:phamtoanitt@gmail.com
mailto:phamtoanitt@gmail.com
mailto:tunglt@pc1group.vn
mailto:tunglt@pc1group.vn
mailto:chubathanh@gmail.com
mailto:chubathanh@gmail.com
mailto:binhnguyen.uct@gmail.com
mailto:binhnguyen.uct@gmail.com
mailto:dinhnhatminh87@gmail.com
mailto:dinhnhatminh87@gmail.com
mailto:nthien1089@gmail.com
mailto:nthien1089@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

154 GSXD
H24.17-251218-

14317
Trần Bá Trọng 30/04/1995

Xóm 4, Diễn Cát, Diễn 

Châu, Nghệ An
040095023787 0921789268

batrong304@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 07

Công ty CP tư vấn 

thiết kế cầu lớn - 

hầm

Cấp mới 21/9/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

155 GSXD
H24.17-251218-

14886

Nguyễn Minh 

Thế
09/01/1987

CC Đông Dương, Phường 

Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh
036087007009 0869113002

minhthe091@g

mail.com

Kỹ sư Công nghiệp 

PTNT

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 16

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 09/5/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lâm 

nghiệp

156 GSXD
H24.17-251218-

15963
Trương Thế Hảo 01/04/1984

Khối 10, Hà Huy Tập 

thành phố Vinh, Nghệ An
042084002865 0986038734

truongthehao14

@gmail.com

Kỹ sử xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công Ty cổ phần tư 

vấn thiết kế cầu hớn 

- Hầm

Cấp mới 05/3/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Trường 

đại học 

Bách khoa

157 QLDA
H24.17-251218-

16842
Vũ Văn Tuấn 21/06/1984

23A/168 Lãm Hà, Phường 

Kiến An, Thành phố Hải 

Phòng

031084001979 0985024647
Vutuan686@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp - 

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 12

Trung tâm quản lý, 

báo trì công trình
Cấp mới 04/07/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Trường 

đại học 

dân lập 

Hải Phòng

158 GSXD
H24.17-251218-

18001
Quách Văn Hải 05/02/1987

Thôn Xuân Trung, Thủy 

Xuân Tiên, Xã Xuân Mai, 

Thành phố Hà Nội

038087027972 0969573388
quachhaixd@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 14

Công ty TNHH 

MTV tư vấn thiết kế 

và đầu tư XD - BQP

Cấp mới 24/05/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Trường 

Đại học 

xây dựng

159 TKKC
H24.17-251218-

18701
Ngọ Trung Hiếu 18/08/1980

Tập thể công ty vận tải ô 

tô 8, Phường Yên Sở, 

Thành phố Hà Nội

001080035989 0916827268
hieu.vinaconec

@gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 19

Công ty TNHH kỹ 

thuật và xây dựng 

Vinacon

Cấp mới 28/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội 

160 GSXD
H24.17-251219-

4878
Trần Văn Thanh 11/10/1988

Lô 41LK 28KĐT Đông 

Sơn- An Hưng - TP Thanh 

Hoá

038088002471 0962630180

tranvanthanh11

101987@gmail.

com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu- đường 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty CP tư vấn 

thiết kế cầu lớn- 

Hầm

Cấp mới 04/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

giao thông 

vận tải

161 GSXD
H24.17-251219-

6137
Lê Văn Dũng 15/05/1973

Căn hộ chung cư số 

CT1B- 2217 toà nhà CT1 

khu nhà ở sĩ quan, quân 

nhân chuyên nghiệp, công 

nhân viên quốc phòng 

thuộc Bộ tổng tham mưu - 

Bộ Quốc  Phòng - phường 

xuân Đỉnh thành phố Hà 

Nội 

040073000744 0914585073
levandunggggg3

16@gmail.com

Kỹ sư thuỷ lợi 

chuyên ngành thuỷ 

nông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 29 

Chi nhánh miền 

nam- công ty TNHH 

tư vấn trường đại 

học thuỷ lợi

Cấp mới 22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Đại học 

thuỷ lợi 

Hà Nội 

162 TKQH
H24.17-251219-

7893
Trần Thanh Tùng 17/09/1987

 Ngõ 167 Trương Định, 

phường Tương Mai thành 

phố Hà Nội 

030087019263 0378988881
thanhtung.ctn.8

7@gmail.com
Cấp Thoát nước

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
I HAP 15

Viện quy hoạch đô 

thị và nông thôn 
Cấp mới 24/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Trường 

đại học 

xây dựng

163 TKKC
H24.17-251219-

8862

Nguyễn Chí 

Thừa
18/11/1992

Xóm 4 Đồng Nhân, Đông 

La, Hoài Đức TP Hà Nội 
035092004440 0989835293

thuanc@tdiec.v

n

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 9
Công ty TNHH 

Kiến trúc Sao Mộc
Cấp mới 22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội 

164 TKQH
H24.17-251219-

8806
Lưu Đức Quang 09/01/1998

Xóm 12 Hưng Lộc thành 

phố Vinh Nghệ An
040098012182 0364311911

quangdaosi.kts

@gmail.com

Kiến trúc sư quy 

hoạch vùng và đô 

thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III HAP 4

Công ty CP tư vấn 

đầu tư GLOPAN
Cấp mới 21/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội

165 GSXD
H24.17-251219-

9657
Đinh Văn Sính 13/11/1974

TT ĐH Thủy Lợi, Phường 

Kim Liên, Thành phố Hà 

Nội

036074001701 0978889656
sinhxd2018@g

mail.com

Kỹ sư dân dụng 

ngành xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 19

Công ty CP tư vấn 

kiểm định xây dựng 

DASCOM

Cấp mới 10/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học 

xây dựng 

166 GSXD
H24.17-251219-

9087

Nguyễn Nhân 

Quyết
28/10/1987

Mão Điền- Thuận Thành- 

Bắc Ninh
027087005603 0976015363

nhanquyet.utc@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công TY TNHH 

Kiến trúc AD
Cấp mới 14/4/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

giao thông 

vận tải

167 GSXD
H24.17-251219-

10672

Nguyễn Hữu 

Cường
27/10/1987

Phòng 1606, CT4A, Khu 

nhà ở Xa La,, Phường Hà 

Đông, Thành phố Hà Nội

024087010954 0988841514
huucuong.xd@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

thuỷ lợi- Thuỷ điện

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty cổ phần tư 

vấn công nghệ, thiết 

bị và kiểm định xây 

dựng -CONINCO

Cấp mới 07/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính  

Quy

Trường 

đại học 

xây dựng

168 GSXD
H24.17-251219-

8371
Vũ Mạnh Cường 27/10/1988

TDP số 1, Mễ Trì, Nam 

Từ Liêm, Hà Nội
037088003273 0985240704

cuongvm@tdigr

oup.vn

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 10

Công ty TNHH 

Kiến trúc Sao Mộc
Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Trường 

đại học 

xây dựng

169 TKCTN
H24.17-251219-

12421
Trần Trí Dũng 03/12/1981

C09-5Block H1 Hud3 60 

NĐC, Tương mai, Hoàng 

Mai Hà Nội

034081008753 0916396497
dungksdt.ceo@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật hạ 

tầng  đô thị

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cấp nước - 

thoát nước

II HAP 20

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 08/06/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nôi

170 GSLĐ
H24.17-251219-

12743
Đặng Thế Hưởng 28/02/1973

tổ 9, phường Hoà Khánh 

Bắc, quận Liên Chiểu, 

thành phố Đà Nẵng

019073011626 0905361300

Dangthehuong.k

t.vneco1@gmail

.com

Kỹ sư điện kỹ thuật

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 28

Công ty  cổ phần tư 

vấn công nghệ, thiết 

bị và kiểm định xây 

dựng coninco

Cấp mới 14/07/2024 Bộ Công an Việt Nam
Hệ mở 

rộng

Đại học kỹ 

thuật- đại 

học Đà 

Nẵng

mailto:batrong304@gmail.com
mailto:batrong304@gmail.com
mailto:minhthe091@gmail.com
mailto:minhthe091@gmail.com
mailto:truongthehao14@gmail.com
mailto:truongthehao14@gmail.com
mailto:Vutuan686@gmail.com
mailto:Vutuan686@gmail.com
mailto:quachhaixd@gmail.com
mailto:quachhaixd@gmail.com
mailto:hieu.vinaconec@gmail.com
mailto:hieu.vinaconec@gmail.com
mailto:tranvanthanh11101987@gmail.com
mailto:tranvanthanh11101987@gmail.com
mailto:tranvanthanh11101987@gmail.com
mailto:levandunggggg316@gmail.com
mailto:levandunggggg316@gmail.com
mailto:thanhtung.ctn.87@gmail.com
mailto:thanhtung.ctn.87@gmail.com
mailto:thuanc@tdiec.vn
mailto:thuanc@tdiec.vn
mailto:quangdaosi.kts@gmail.com
mailto:quangdaosi.kts@gmail.com
mailto:sinhxd2018@gmail.com
mailto:sinhxd2018@gmail.com
mailto:nhanquyet.utc@gmail.com
mailto:nhanquyet.utc@gmail.com
mailto:huucuong.xd@gmail.com
mailto:huucuong.xd@gmail.com
mailto:cuongvm@tdigroup.vn
mailto:cuongvm@tdigroup.vn
mailto:dungksdt.ceo@gmail.com
mailto:dungksdt.ceo@gmail.com
mailto:Dangthehuong.kt.vneco1@gmail.com
mailto:Dangthehuong.kt.vneco1@gmail.com
mailto:Dangthehuong.kt.vneco1@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

171 TKCH
H24.17-251219-

7182
Vũ Ngọc Tuấn 04/11/1984

P308 Tòa A3D2 KĐT 

Đặng Xá , Xã Thuận An, 

Thành phố Hà Nội

030084011490 0913369384
tuanxdn48@gm

ail.com

Kỹ Sư xây dựng 

Công trình ngầm 

và mỏ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

I HAP 17
Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng A2Z
Cấp mới 30/07/2024 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

Đại học 

mỏ- Địa 

chất

172 QLDA
H24.17-251219-

13161
Phan Văn Tất 10/10/1983

18/42 Đường 35, KNLK 

Lô H1-06, Phường Cát 

Lái, Thành phố Hồ Chí 

Minh

044083002123 0906344789
phanvantat@gm

ail.com

Kỹ sư ngành kỹ 

thuật xây dựng 

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 15

Công ty Cổ phần 

Bệnh viện hữu nghị 

đa khoa Nghệ an

Cấp mới 22/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

TP Hồ Chí 

Minh

173 TKĐB
H24.17-251219-

13603

Phạm Xuân 

Trường
09/12/1992

Xóm Tâm, Xã Liên Minh, 

Vụ bản, Tỉnh Nam Định
036092024024 0968448408

phamxuantruon

g2010@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật hạ 

tầng đô thị 

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 10 

Công ty TNHH tư 

vấn thiết kế và xây 

dựng tân thời đại

Cấp mới 08/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội

TKQH
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II HAP Cấp mới

174 TKĐB
H24.17-251219-

13787
Bùi Thế Đăng 30/08/1996

TDP Quang Trung thị trấn 

Phong Sơn, Cẩm thuỷ 

Thanh Hoá

038096026771 0969661996
thedang300896

@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 5

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng thương 

mại và phát triển 

nhà Bắc Sông Cấm

Cấp mới 17/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

giao thông 

vận tải

175 GSLĐ
H24.17-251219-

14319
Trần Hoàng Khải 10/10/1998

Khối Vĩnh Tân, Nghi 

Hương, Vinh, Nghệ An 
040098019672 0989620198

tranhoangkhai1

01098@gmai.co

m

Cử nhân Công 

nghệ kỹ thuật cơ 

điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP 4

Công ty cổ phần tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng T- LIGHT

Cấp mới 05/02/2025

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Bách khoa 

Hà Nội

176 TKĐB
H24.17-251219-

14414

Nguyễn Văn 

Long
22/08/1993

Tổ 14, Yên Nghĩa, 

Phường Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội

035093003635 0934599616
vanlong12d2@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật đô 

thị

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 8

Công ty TNHH tư 

vấn và thiết kế xây 

dựng

Cấp mới 28/01/2025

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

TKQH
Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III HAP Cấp mới

177 GSXD
H24.17-251219-

14589
Trần Xuân Tân 19/11/1978

Số nhà 300/12, đường Lê 

Duẩn, Khu phố 3, Phường 

Nam Đông Hà, Tỉnh 

Quảng Trị

036078013386 0903505279
tantx05.02.79@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 23

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư và 

chuyển giao công 

nghệ Phương Đông

Cấp mới 14/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

giao thông 

vận tải

178 TKQH
H24.17-251219-

14740

Nguyễn Thị Thu 

Hằng
01/08/1997

Thôn Mùi, Bích Hoà, 

Thanh oai, Hà Nội
001197020357 0968803243

booking2@ceot

ravel.vn

Kiến Trúc sư- Quy 

hoạch vùng và đô 

thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III HAP 5

Công ty Cổ phần 

đầu tư xây dựng 

Hưng Bình

Cấp mới 10/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

kiến trúc 

Hà Nội 

179 GSXD
H24.17-251219-

15590
Trần Văn Quân 09/06/1989

Khu 8 xã Gia Lộc thành 

phố Hải Phòng
030089001269 0932780999

trananhquan108

8@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 9

Trung tâm quản lý, 

báo trì công trình
Cấp mới 10/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam

Hệ vừa 

học vừa 

làm

Đại học 

xây dựng 

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP Cấp mới

180 GSXD
H24.17-251219-

15889
Trần Văn Quang 26/08/1991

Khối Quang Trung, Xã 

Vạn An, Tỉnh Nghệ An
040091020071 0982829243

tranvanquang26

8@gmail.com

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 11

Công ty cổ phàn tư 

vấn và đầu tư xây 

dựng

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

xây dựng 

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

181 GSLĐ
H24.17-251219-

17013

Nguyễn Nam 

Điển
15/07/1990

Tổ 3 , Hiệp an 2, phương 

Nam thành phố Uông Bí 

tỉnh Quảng Ninh

022090003394 0973638127
namdientnut@g

mail.com
Kỹ sư cơ điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 12

Công ty cổ phần 

năng lượng và môi 

trường Ecocem

Cấp mới 13/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Thái  

Nguyên

182 GSXD
H24.17-251219-

18086
Đỗ Quốc Dũng 02/02/1973

16A12, Khu phố Bình Đa, 

, Phường Trấn Biên, Tỉnh 

Đồng Nai

089073002363 0961809973
dodung73@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng  

ngành kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 27

Công ty  TNHH 

BGK Group
Cấp mới 08/02/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học kỹ 

thuật

183 QLDA
H24.17-251219-

18587

Lê Nguyên 

Khánh
03/01/1981

18 ngách 99/110/14 tổ 15 

Định Công, Hoàng Mai, 

Hà Nội

038081000054 0974828486
khanh.ln1981@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 21

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

Beacons Việt Nam

Cấp mới 01/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP Cấp mới

184 GSXD
H24.17-251220-

3250

Nguyễn Hồng 

Luyện
27/04/1977

3M6 tổ 22 Tương Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội
027077000321 0984705968

hluyen777@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 25

Công ty cổ phần 

GOLF An Việt Hòa 

Bình

Cấp mới 10/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

185 GSXD
H24.17-251220-

3360
Trịnh Xuân Đại 06/04/1980

Căn hộ 614, nhà N03, khu 

tây nam ĐHTM (nay là 

nhà 5B) Tổ 26, Phường 

Từ Liêm, Thành Phố Hà 

Nội

038080006371 0935068988
trinhdai07@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 22

Công ty TNHH 

Intertek Việt Nam
Cấp mới 10/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải
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mailto:phamxuantruong2010@gmail.com
mailto:phamxuantruong2010@gmail.com
mailto:phamxuantruong2010@gmail.com
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mailto:vanlong12d2@gmail.com
mailto:vanlong12d2@gmail.com
mailto:tantx05.02.79@gmail.com
mailto:tantx05.02.79@gmail.com
mailto:booking2@ceotravel.vn
mailto:booking2@ceotravel.vn
mailto:trananhquan1088@gmail.com
mailto:trananhquan1088@gmail.com
mailto:tranvanquang268@gmail.com
mailto:tranvanquang268@gmail.com
mailto:namdientnut@gmail.com
mailto:namdientnut@gmail.com
mailto:dodung73@gmail.com
mailto:dodung73@gmail.com
mailto:khanh.ln1981@gmail.com
mailto:khanh.ln1981@gmail.com
mailto:trinhdai07@gmail.com
mailto:trinhdai07@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

186 GSXD
H24.17-251220-

3414
Nguyễn Hữu Từ 06/12/1982

Số nhà 3, ngách 11/81 

phố Trạm, Phường Long 

Biên, Thành phố Hà Nội

035082012146 0974344067
huutu8284@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 18

Công ty cổ phần tư 

vấn và đầu tư Nam 

Quốc

Cấp mới 22/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Xây dựng

187 GSXD

H24.17-251219-

17326 Lê Thanh Tùng 28/08/1966

CH 2944 CT12C KĐT 

Kim Văn Kim Lũ, Phường 

Định Công, Thành phố 

Hà Nội

034066003667 0973936087
samtung66@gm

ail.com 

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 19

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Cotana
Cấp mới 16/04/2025 Bộ Công an Việt Nam Tại Chức

Đại học 

Xây dựng

188 GSXD
H24.17-251219-

17135
Bùi Đình Tình 20/06/1977

Khu phố 34, phường An 

Hội Đông,Thành phố Hồ 

Chí Minh

034077022358 0945334827
mrdinhtinh@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 20

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng Ba Lẻ 

Bảy

Cấp mới 24/06/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

189 GSXD
H24.17-251219-

17058

Nguyễn Quang 

Điệp
29/07/1982

TT Trung đoàn 17, Ngũ 

Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
034082000515 0943799666

nguyenquangdie

p2001@gmail.c

om

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 19

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

Beacons Việt Nam

Cấp mới 19/4/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

190 GSLĐ
H24.17-251219-

17184

Ninh Xuân 

Quảng
16/06/1982

Phú Thanh Đông, Yên 

Thanh, TP Uông Bí, tỉnh 

Quảng Ninh

022082000163 0982986228
ninhxuanquang

@gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

chế tạo máy

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 19

Công ty cổ phần 

năng lượng và môi 

trường Ecocem

Cấp mới 08/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Bách 

Khoa Hà 

Nội

191 TKCH
H24.17-251219-

16681
Cao Ngọc Linh 01/06/1997

Đồng Phú, thành phố 

Đồng Hới, Tỉnh Quảng Trị
044097001043 0934797694

caolinh702@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng - xây dựng 

công trình giao 

thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

II HAP 04

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

Mai Gia

Cấp mới 27/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

192 QLDA
H24.17-250911-

10749
Vũ Hoàng Nam 03/04/1977

TDP An Đào, thị trấn 

Trâu Quỳ, Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội

036077009761 0913504173
namvh.dt@gmai

l.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 25

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

Thành Công

Cấp mới 10/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Xây dựng

193 GSXD
H24.17-251222-

14301
Lê Minh Quốc 06/04/1988

Võ Xá - Bến Hải _ Quảng 

Trị, 
045088007951 0988386369

minhquocle.ct4

8@gmail.com
Kỹ sư cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty cổ pahafn 

công trình 793
Cấp mới 11/01/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

194 QLDA
H24.17-251222-

15376
Trần Xuân Lập 30/10/1987

KĐT Dương Nội, Dương 

Nội, Hà Đông, Hà Nội
008087000021 0905505558

tranlap.arc@gm

ail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc công trình

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 14

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng Dân 

dụng Hà Nội

Cấp mới 29/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

195 TKQH
H24.17-251222-

17968
Nông Ngọc Quý 24/11/1988

Xã Mỹ Đức, Thành phố 

Hà Nội
004088000030 0912686731

ngocquy.viup@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật hạ 

tầng đô thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
I HAP 13

Viện Quy hoạch đô 

thị và nông thôn 

quốc gia

Cấp mới 17/05/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

196 TKQH
H24.17-251223-

0755
Trần Thị Thuy 03/09/1985 Xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên 033185008314 0979233539

thuytran1610@

gmail.com

Kỹ sư đô thị - Kỹ 

thuật hạ tầng đô thị

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
I HAP 16

Viện Quy hoạch đô 

thị và nông thôn 

quốc gia

Cấp mới 14/8/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

197 GSXD
H24.17-251222-

16268
Đoàn Xuân Việt 19/01/1982

Tổ 6, thị trấn Quế, Kim 

Bảng, Hà Nam
035082003851 0929818999

viet.huce@gmai

l.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 19

Công ty cổ phần tư 

vấn, kiểm định và 

thương mại xây 

dựng Goldsun

Cấp mới 22/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

xây dựng

198 QLDA
H24.17-251222-

15808
Bùi Trọng Nghĩa 26/02/1972

37 Lô 6 Hồ ATAKE 

phường Thanh Lương, 

quận Hai Bà Trưng, Hà 

Nội

001072026627 0983166472
nbuitrong@gma

il.com

Kiến trúc sư - 

ngành kiến trúc

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 23

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng 

Beacons Việt Nam

Cấp mới 16/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Mở rộng
Đại học 

Xây dựng

199 GSXD
H24.17-251222-

16554
Phan Đình Tuấn 21/12/1996

76 Hoàng Minh Thảo, Lê 

Chân, Hải Phòng
031096001656 0962220433

tuanphan96hp@

outlook.com.vn

Kỹ thuật công trình 

biển - Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 6

Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải Phòng
Cấp mới 07/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải

200 GSXD
H24.17-251223-

5982

Đào Phương 

Trung
04/03/1982

30 tổ 11A - Lạc Trung A, 

Thanh Lương, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

035082006501 0904031982
phuongtrung82

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty cổ phần 

Ctech CTI
Cấp mới 04/03/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Lương 

Thế Vinh

201 GSXD
H24.17-251223-

6923

Nguyễn Thành 

Chung
20/02/1976

Phường Tây Mỗ, Thành 

phố Hà Nội
001076004386 0944078288

Chunghg1.5@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 16

Công ty cổ phần tư 

vấn công nghệ thiết 

bị và kiểm định xây 

dựng Conico

Cấp mới 21/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học 

Xây dựng

202 GSXD
H24.17-251223-

8573
Cao Duy Hưng 05/10/1979

17 tầng 3 Đ50 Đổng Quốc 

Bình, Phường Gia Viên, 

Thành phố Hải Phòng

034079022318 0904389768
caoduyhung79

@gmail.com

Kỹ sư bảo đảm an 

toàn đường thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 22

Công ty Cổ phần tư 

vấn thiết kế và Giám 

định xây dựng Sao 

Việt

Cấp mới 13/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải

203 GSXD
H24.17-251223-

9009

Nguyễn Quang 

Hậu
19/03/1970

Tổ 4, Lĩnh Nam, Hoàng 

Mai, Hà Nội
033070000025 0913368567

Haunq1970@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 26

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng và 

phát triển thương 

mại Hà Nội

Cấp mới 21/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

mailto:huutu8284@gmail.com
mailto:huutu8284@gmail.com
mailto:samtung66@gmail.com
mailto:samtung66@gmail.com
mailto:mrdinhtinh@gmail.com
mailto:mrdinhtinh@gmail.com
mailto:nguyenquangdiep2001@gmail.com
mailto:nguyenquangdiep2001@gmail.com
mailto:nguyenquangdiep2001@gmail.com
mailto:ninhxuanquang@gmail.com
mailto:ninhxuanquang@gmail.com
mailto:caolinh702@gmail.com
mailto:caolinh702@gmail.com
mailto:namvh.dt@gmail.com
mailto:namvh.dt@gmail.com
mailto:tranlap.arc@gmail.com
mailto:tranlap.arc@gmail.com
mailto:ngocquy.viup@gmail.com
mailto:ngocquy.viup@gmail.com
mailto:thuytran1610@gmail.com
mailto:thuytran1610@gmail.com
mailto:viet.huce@gmail.com
mailto:viet.huce@gmail.com
mailto:nbuitrong@gmail.com
mailto:nbuitrong@gmail.com
mailto:tuanphan96hp@outlook.com.vn
mailto:tuanphan96hp@outlook.com.vn
mailto:phuongtrung82@gmail.com
mailto:phuongtrung82@gmail.com
mailto:Chunghg1.5@gmail.com
mailto:Chunghg1.5@gmail.com
mailto:caoduyhung79@gmail.com
mailto:caoduyhung79@gmail.com
mailto:Haunq1970@gmail.com
mailto:Haunq1970@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

204 GSLĐ
H24.17-251223-

13685

Nguyễn Văn 

Pháp
18/10/1989

CH19Y1 - CT1 Chung cư 

Viện Bỏng, Tân Triều, 

Thanh Trì, Hà Nội

040089000138 0973334713
phapnguyen.hau

@gmail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 12

Công ty cổ phần tư 

vấn quản lý dự án 

xây dựng CMAXX

Cấp mới 14/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc

205 GSXD
H24.17-251223-

14227
Phạm Văn Khanh 02/02/1966

Sài Đồng, Long Biên, Hà 

Nội
031066007203 0961952321

khanhkhai065@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 31

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng giao 

thông Hà Nội

Cấp mới 11/08/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

206 GSXD
H24.17-251223-

16584
Phan Văn Phúc 14/06/1993

3/146 Phương Lưu, 

phường Đông Hải, Thành 

phố Hải Phòng

034093005141 0389698135
phuc.mcic@gm

ail.com

Kỹ thuật công trình 

biển - Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 7

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư công 

trình hàng hải Việt 

Nam

Cấp mới 25/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải 

207 GSXD
H24.17-251223-

14558
Trần Văn Thuận 05/10/1987

Căn Hộ G2405 khu đô thị 

mới Dương Nội, Yên 

Nghĩa, Hà Nội

036087007433 0916362000
thuantv@dd.co

m.vn
Kỹ sư xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 10

Công ty TNHH Đức 

Dương
Cấp mới 14/06/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kinh 

doanh và 

Công nghệ 

Hà Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP Cấp mới

208 GSXD
H24.17-251223-

17305
Trần Trung Hiếu 09/10/1986

Lời Triệu, Hiền Khánh, 

Vụ Bản, Nam Định
036086010123 0984173588

Tranhieuhh6@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty cổ phần 

Fountech
Cấp mới 19/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Lương 

Thế Vinh

209 GSXD
H24.17-251223-

14903
Vũ Đình Nam 16/03/1986

Thôn Bá Đông, Bình 

Minh, Bình Giang, Hải 

Dương

030086011868 0982687986
Vunam1986@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 04

Công ty cổ phần tư 

vấn xây dựng môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 28/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Lương 

Thế Vinh

210 QLDA
H24.17-251223-

15143
Phạm Đăng Khoa 14/11/1971

A4, Tt2 Đô thị Văn Quán, 

Yên Phúc, Phúc La, Hà 

Đông, Hà Nội

015071000040 0982598038

khoa.7177.intra

com@gmail.co

m

Kỹ sư xây dựng 

công trình 

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 26

Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng hạ tầng 

và giao thông

Cấp mới 08/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
Đại học 

Xây dựng

211 GSXD
H24.17-251223-

17612

Nguyễn Văn 

Thiện
02/01/1996

Tổ 3 khu đường thuyết, 

Phường Lê Chân, Thành 

phố Hải Phòng

031096002742 0783809775

nguyenvanthien

9xhp@gmail.co

m

Kỹ thuật công trình 

biển - Kỹ thuật xây 

dựng công trình 

thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 06

Công ty cổ phần tư 

xấn đầu tư xây dựng 

công trình hàng hải 

Việt Nam

Cấp mới 22/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải 

212 GSXD
H24.17-251224-

6940
Đặng Việt Huy 22/03/1991

39/33 Chợ Hàng Dư, 

Hàng Kênh, Lê Chân, Hải 

Phòng

031091016115 0941568658
dangviethuy91

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và Công 

nghiệp - Công 

nghệ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 10

Công ty CP Xây 

dựng thương mại và 

đầu tư Phú Bình

Cấp mới 08/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

213 GSXD
H24.17-251224-

8036

Nguyễn Đức 

Sáng
07/04/1987

Thôn Ngoại Đàm, An 

Phượng, Thanh Hà, Hải 

Dương

030087005091 0984456423
conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

công trình thuỷ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty TNHH Xây 

dựng Công trình 

D.P Việt Nam

Cấp mới 15/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải

214 GSXD
H24.17-251224-

9515

Nguyễn Thành 

Luân
19/11/1988

Xóm Hà Thái, Lục Ba, 

Đại Từ, Thái Nguyên
019088008606 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 9

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư và xây 

lắp Bình Minh

Cấp mới 25/6/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

215 GSXD
H24.17-251224-

10283
Nguyễn Bá Đinh 07/10/1961

Tổ 25 TT Đông Anh, 

Đông Anh, Hà Nội
027061000054 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 33

Công ty cổ phần tư 

cấn đầu tư và xây 

lắp Bình Minh

Cấp mới 28/5/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

Đại học 

Giao 

thông vận 

tải

216 QLDA

H24.17-251224-

9045 Đào Văn Công 01/10/2023

P1202CT6A, Kiến Hưng, 

phường Hà Đông, TP Hà 

Nội

040089000026 0982813726
congdv.x2@gm

ail.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 13

Công ty cổ phần 

Texo tư vấn và đầu 

tư

Cấp mới 02/10/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Kiến trúc 

Hà Nội

217 GSXD
H24.17-251224-

8231

Nguyễn Thành 

Công
17/8/1985

23 ngách 75/23 Giải 

Phóng, phường Bạch Mai, 

TP Hà Nội

019085000148 0986677330
thanhconggeo@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng - 

xây dựng cầu 

đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 16

Công ty cổ phần tư 

vấn đầu tư xây dựng 

và thương mại tổng 

hợp Hà Nội

Cấp mới 18/2/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Xây dựng

218 GSXD
H24.17-251224-

8543
Ngô Quang Huy 03/5/1982

Tổ 19, Khu phố 15, Trảng 

Dài, TP Biên Hòa, Đồng 

Nai

031082018668 0901673388
ngohuyhp@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty cổ phần tư 

vấn thiết kế và đầu 

tư xây dựng Thuận 

Thiên

Cấp mới 10/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học 

Hàng Hải 

219 QLDA
H24.17-251224-

11096

Nguyễn Trường 

Sơn
05/8/1981

Thôn Minh Khai, Xuân 

Lôi, Lập Thạch, Vĩnh 

Phúc

026081003588 0984456423
conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điện, điện 

tử

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 11

Công ty cổ phần 

TVTK công trình 

xây dựng Hải Phòng

Cấp mới 09/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Đại học sư 

phạm kỹ 

thuật Vinh

220 TKĐB
H24.17-251224-

10661
Phạm Văn Việt 10/03/1984

140 Đặng Quốc Chinh, 

Phường Lê Thanh Nghị, 

Thành phố Hải Phòng

030084023658 0333606999
minhtrang31198

4@gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 06

Công ty CP tư vấn 

xây dựng giao thông 

Hải Dương

Cấp mới 12/08/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

mailto:phapnguyen.hau@gmail.com
mailto:phapnguyen.hau@gmail.com
mailto:khanhkhai065@gmail.com
mailto:khanhkhai065@gmail.com
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mailto:minhtrang311984@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

221 TKKC
H24.17-251224-

11307
Nguyễn Phi Hùng 29/04/1975

Tổ 14, Trần Thành Ngọ, 

Kiến An, Hải Phòng
031075003097 0984456423

hunghcdctkd1@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 20

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và xây lắp 

Bình Minh

Cấp mới 11/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Hàng 

Hải

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP Cấp mới

222 GSXD
H24.17-251224-

11686
Cao Viết Mạnh 07/03/1993

Căn hộ B2-401 Green 

Park, , Hoàng Liệt, Hoàng 

Mai, Hà Nội

040093033493 0977907758
caovietmanh@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 09

Công ty CP đầu tư 

và xây dựng S-

LEAD Việt Nam

Cấp mới 03/3/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

223 GSXD
H24.17-251224-

11732
Phạm Minh Đức 14/10/1991

Thôn Tây Sơn, Xã Thanh 

Oai, Thành phố Hà Nội
001091014906 0334237812

ducibst91@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 07

Công ty CP đầu tư 

và xây dựng S-

LEAD Việt Nam

Cấp mới 06/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

224 GSXD
H24.17-251224-

13912
Trịnh Thị Phấn 10/02/1980

Bát Trang, An Lão, Hải 

Phòng
031180008446 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 20

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và xây lắp 

Bình Minh

Cấp mới 23/11/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Hàng 

Hải

225 GSXD
H24.17-251224-

15133
Đỗ Gia Việt 20/09/1981

24 Thanh Bình, Khu 3, Xã 

Gia Lộc, Thành phố Hải 

Phòng

030081008936 0982717580
dogiaviet@gmai

l.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty TNHH 

Đỉnh Long
Cấp mới 08/07/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải

226 GSXD
H24.17-251224-

15231
Phan Văn Hiểu 02/10/1984

Phường Thạch Khôi, 

Thành phố Hải Phòng
030084012570 0988748986

phanquyhieu02

101984@gmail.

com

Kỹ sư Trắc địa
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 18

Công ty CP tư vấn 

xây dựng giao thông 

Hải Dương

Cấp mới 16/09/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Mỏ - 

Địa chất

227 GSXD

H24.17-251224-

15477 Phạm Văn Nhiệm 30/04/1991
Dũng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải 

Phòng
031091022020 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 11

Công ty CP  TVTK 

Công trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp mới 20/02/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

228 QLDA
H24.17-251224-

16472

Nguyễn Văn 

Phao
20/06/1961

8/77 Nguyễn Thị Duệ, 

Phường Lê Thanh Nghị, 

Thành phố Hải Phòng

030061003298 0913561833
phaotvtkgt@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Hầm

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 23

Công ty TNHH 

Đỉnh Long
Cấp mới 13/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

229 GSXD
H24.17-251224-

16625

Trần Thanh 

Cường
24/06/1984

Tổ 90 HM, Phường Hòa 

Khánh, Thành phố Đà 

Nẵng

038084042158 0903431841
cuongtt@sungro

up.com.vn

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng cảng 

đường thủy

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 16

Công ty TNHH tư 

vấn quản lý dự án 

Mặt Trời

Cấp mới 04/7/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP Cấp mới

230 GSXD
H24.17-251225-

6914

Nguyễn Anh 

Tuấn
13/02/1992

284A khu phố Nguyễn 

Trãi, phường Lái Thiêu, 

TP Hồ Chí Minh

037092007136 0976494740

nat.nguyenanhtu

an.nat@gmail.c

om

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây 

dựng giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 10

Công ty CP giám sát 

xây dựng và thiết bị 

Delta

Cấp mới 04/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

231 QLDA
H24.17-251225-

9790

Nguyễn Ngọc 

Sơn
07/08/1983

Thôn Đồng, xã Sơn Đồng, 

thành phố Hà Nội
037083000168 0969542542

sontexo@gmail.

com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 18

Công ty CP TEXO 

tư vấn và đầu tư
Cấp mới 13/01/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

232 QLDA
H24.17-251225-

9976

Phan Quang 

Tuyến
01/01/1965

TỔ 16, Phường Cẩm Lệ, 

Thành phố Đà Nẵng
049065010522 0906566865

phanquangtuyen

dn@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 21

Trung tâm kiểm 

định chất lượng và 

kinh tế xây dựng 

Bắc Ninh số 1

Cấp mới 15/01/2025 Bộ Công an Việt Nam Tại chức

ĐH Bách 

khoa - ĐH 

Đà Nẵng

233 GSLĐ
H24.17-251225-

9251
Võ Công Phú 15/05/1987

Thông Chi Phú, Thanh 

Chi, Thanh Chương, Nghệ 

An

040087036591 0975992736
phucvc@datgia.

vn

Kỹ sư Công nghệ 

kỹ thuật nhiệt lạnh - 

 Công nghệ kỹ 

thuật nhiệt lạnh

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 16

Công ty CP tư vấn 

quản lý chất lượng 

đầu tiên

Cấp mới 21/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Nha 

Trang

234 GSLĐ
H24.17-251225-

16499
Đoàn Thái Hoằng 25/07/1987

Xã An Hưng, Thành phố 

Hải Phòng, Việt Nam
024087020597 0798848333

dthoang.ktnk1@

gmail.com

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật nhiệt lạnh 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 15
Công ty TNHH 

Kiến trúc AD
Cấp mới 02/10/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH công 

nghiệp Hà 

Nội

235 QLDA
H24.17-251226-

6798
Trần Đức Quỳnh 27/08/1980

Khu phố 2, Thị trấn 

Hương Canh, Bình 

Xuyên, Vĩnh Phúc

026080011795 0912246035
quynh.td.vn@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 22

Công ty TNHH 

Mace Việt Nam
Cấp mới 14/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

236 TKQH
H24.17-251226-

9936
Phạm Xuân Bách 17/07/1978

Số 11/560/27 tổ 4 Nguyễn 

Văn Cừ, phường Bồ Đề, 

Hà Nội

031078006218 0982297899
canbach@gmail

.com

Kiến trúc công 

trình

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
III HAP 4

Công ty TNHH 

Thiết kế kiến trúc-

Nội thất và tạo lập 

khung cảnh sống 

Việt

Cấp mới 05/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

237 TKCĐ
H24.17-251226-

10467
Đỗ Thái Anh 01/05/1973

Nhất trí, Đặng Cương, An 

Dương, Hải Phòng
031073001218 0986729411

anhtkd@gmail.c

om

Kỹ sư hệ thống 

điện

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 15

Công ty CP tư vấn 

đầu tư và xây lắp 

Bình Minh

Cấp mới 10/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH kỹ 

thuật công 

nghiệp

mailto:hunghcdctkd1@gmail.com
mailto:hunghcdctkd1@gmail.com
mailto:caovietmanh@gmail.com
mailto:caovietmanh@gmail.com
mailto:ducibst91@gmail.com
mailto:ducibst91@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:dogiaviet@gmail.com
mailto:dogiaviet@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:phaotvtkgt@gmail.com
mailto:phaotvtkgt@gmail.com
mailto:nat.nguyenanhtuan.nat@gmail.com
mailto:nat.nguyenanhtuan.nat@gmail.com
mailto:nat.nguyenanhtuan.nat@gmail.com
mailto:sontexo@gmail.com
mailto:sontexo@gmail.com
mailto:phanquangtuyendn@gmail.com
mailto:phanquangtuyendn@gmail.com
mailto:phucvc@datgia.vn
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mailto:quynh.td.vn@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP Cấp mới

238 GSXD
H24.17-251226-

10919
Vu Duy Toán 23/10/1992

Thôn Bình Cách, Xã 

Thượng Hồng, Thành phố 

Hải Phòng

030092004604 0911101262
toankp2015@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 10

Công ty CP tư vấn 

và xây dựng Kiến 

Phát

Cấp mới 22/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH thủy 

lợi

239 ĐGXD
H24.17-251226-

11858
Đỗ Thanh Tùng 28/05/1996

Số 461 đường 351, 

Phường An Dương, 

Thành phố Hải Phòng

031096011344 0984456423
tungdothanh196

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình biển
Định giá xây dựng III HAP 6

Công ty CP TVTK 

công trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp mới 07/03/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐHHH 

Việt Nam

KSĐH Khảo sát Địa hình III HAP Cấp mới

KSĐC
Khảo sát Địa chất 

công trình
III HAP Cấp mới

240 GSXD
H24.17-251226-

12364

Ngô Mạnh 

Cường
01/05/1985

17/5/2D Ụ Ghe, khu phố 

12 , Tam Phú, tp Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh

064085002268 0919150167
ngomanhcuongg

l@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 16

Công ty CP TEXO 

tư vấn và đầu tư
Cấp mới 07/03/2025 Bộ công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Sài 

Gòn

241 GSXD
H24.17-251228-

6130
Phạm Văn Hùng 07/10/1994

Thôn Dăm, Vũ Xá, Xã 

Lục Nam, Bắc Giang
024094000337 0962806383

phamvanhung.tg

roup@gmail.co

m

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 8

Công ty CP tư vấn 

và xây dựng công 

trình Việt Nam

Cấp mới 23/03/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ 

GTVT

242 GSXD
H24.17-251228-

6170
Lê Hoàng Ngọc 27/07/1979

44 Vạn Phúc Thượng, 

Cống Vị, Phường Ba 

Đình, Thành phố Hà Nội

026079000027 0983525929
lehoangngoc@g

mail.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường bộ

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 20

Công ty CP 

CONINCO 3C
Cấp mới 25/03/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức ĐH GTVT

243 GSXD
H24.17-251227-

1095
Trần Văn Dương 20/08/1987

thôn Duyên Hưng, Nam 

lợi, Nam Trực, Nam Định
036087009121 0987142774

Tranduonguce

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Viện KHCN xây 

dựng- bộ xây dựng
Cấp mới 01/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

244 QLDA
H24.17-251226-

17216

Đoàn Danh 

Trọng
10/07/1983

Liên minh, Thụy An, Ba 

Vì, Thành phố Hà Nội
001083013629 0972453621

doan.trong1007

@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 12

Công ty CP tư vấn 

xây dựng, Môi 

trường và hạ tầng kỹ 

thuật Việt Nam

Cấp mới 24/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới

245 GSXD
H24.17-251226-

16133
Bùi Hoàng Duy 23/05/1991

Thôn Thượng Hồng Sơn, 

Mỹ Đức, Thành phố Hà 

Nội

001091033462 0778236888
Duybh.cmaxx@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 9

Công ty CP 

CONINCO 3C
Cấp mới 10/07/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

246 GSLĐ
H24.17-251226-

16004
Lê Việt Cường 12/09/1978

Khu nhà ở DCM Ngô Thị 

Nhậm, Hà Cầu, Phường 

Hà Đông, Thành phố Hà 

Nội

001078026825 0983812978
cuongpecc@gm

ail.com

Kỹ sư tự động hóa 

xí nghiệp công 

nghiệp

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 17
Công ty CP 

CONINCO 3C
Cấp mới 14/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH bách 

khoa Hà 

Nội

247 TKKC
H24.17-251226-

14192
Hoàng Đình Đức 18/03/1985

Đại Bản, An Dương, Hải 

Phòng
031085005821 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng- 

nghành xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP 17
Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải Phòng
Cấp mới 23/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hải 

Phòng

KSĐC
Khảo sát Địa chất 

công trình
III HAP Cấp mới

248 TKCĐ
H24.17-251226-

13750

Phạm Hồng 

Quang
05/04/1980

15/333B Văn Cao, Thư 

Trung 2, Đằng Lâm, Hải 

An, Hải Phòng

031080008796 0984456423
conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng- 

nghành cơ điện 

xây dựng

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

III HAP 21
Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải Phòng
Cấp mới 01/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP Cấp mới

249 TKCH
H24.17-251226-

14293

Nguyễn Thành 

Hoàn
05/03/1986

Số 30/89 Lê Lợi, Phường 

Gia Viên, Thành phố Hải 

Phòng

031086010778 0906532446
hoanscq@gmail

.com

Kỹ sư xây dựng 

Cầu đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

III HAP 16

Công ty CP tư vấn 

đầu tư xây dựng và 

Thương Mại Việt 

Vương

Cấp mới 05/09/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH xây 

dựng

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP Cấp mới

250 GSXD
H24.17-251226-

12941
Trần Công Đạt 09/04/1996

Số 35/182 Trần Nguyên 

Hãn, Lê Chân, Hải Phòng
022096000021 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

công trình biển

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 5

Công ty CP TVTK 

công trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp mới 12/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐHHH 

Việt Nam

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

251 GSLĐ
H24.17-251228-

2914
Đoàn Tất Nghĩa 22/05/1991

Thôn Việt Tiến, Vũ Vinh, 

Vũ Thư, Thái Bình
034091006079 0904541789

nghiadt.megaco

n@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật điều 

khiển và tự động 

hóa

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 9
Công ty CP 

CONINCO 3C
Cấp mới 16/09/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐHHH 

Việt Nam

mailto:toankp2015@gmail.com
mailto:toankp2015@gmail.com
mailto:tungdothanh196@gmail.com
mailto:tungdothanh196@gmail.com
mailto:ngomanhcuonggl@gmail.com
mailto:ngomanhcuonggl@gmail.com
mailto:phamvanhung.tgroup@gmail.com
mailto:phamvanhung.tgroup@gmail.com
mailto:phamvanhung.tgroup@gmail.com
mailto:lehoangngoc@gmail.com
mailto:lehoangngoc@gmail.com
mailto:Tranduonguce@gmail.com
mailto:Tranduonguce@gmail.com
mailto:doan.trong1007@gmail.com
mailto:doan.trong1007@gmail.com
mailto:Duybh.cmaxx@gmail.com
mailto:Duybh.cmaxx@gmail.com
mailto:cuongpecc@gmail.com
mailto:cuongpecc@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:hoanscq@gmail.com
mailto:hoanscq@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:conga3ad@gmail.com
mailto:nghiadt.megacon@gmail.com
mailto:nghiadt.megacon@gmail.com


Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

252 GSXD
H24.17-251229-

5877
Phạm Tuấn Anh 26/06/1991

Thôn Đông Lãng Nội, Gia 

lập, Gia Viễn, Ninh Bình
037091001862 0385681892

tuananhnb.utc@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 12

Công ty CP tư vấn 

và đầu tư xây dựng 

T-Light

Cấp mới 30/9/2024 Bộ công an Việt Nam
Chính 

quy
ĐH GTVT

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP Cấp mới

253 ĐGXD
H24.17-251226-

15158

Nguyễn Hồng 

Hải
08/7/1991

Ngõ 411 Thiên Lôi, Tổ 

10, An Biên, Hải Phòng
022191009827 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng II HAP 11

Công ty CP 

Greengrow
Cấp mới 15/12/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

254 GSXD
H24.17-251229-

6608
Hàn Văn Giáp 10/05/1985

Thôn Bái Môn, Quảng 

Văn, Quảng Xương, 

Thanh Hóa

038085013201 0982262763
hangiaptv1@gm

ail.com

Kỹ sư Công trình 

thuỷ điện

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty CP tư vấn 

xây dựng điện 1 

(PECC1)

Cấp mới 05/5/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

255 TKCĐ
H24.17-251229-

9828
Vũ Khắc Toàn 25/06/1965

72 ngõ 27, Long Biên 1, 

Ngọc Lâm, Long Biên, Hà 

Nội

001065039219 0918404458
vukhactoan@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

điện tử viễn thông

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II HAP 16

Công ty CP thương 

mại - dịch vụ và xây 

dựng Hà Việt

Cấp mới 14/5/2025 Bộ Công an Việt Nam
Học từ 

xa

Học viện 

Công nghệ 

bưu chính 

viễn thông

256 GSXD
H24.17-251229-

12577
Võ Quốc Đoàn 02/09/1984

Thôn Trường Lộc, Thiên 

Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
042084002846 0986838387

vodoan.jsc.vn@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty CP tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

giao thông

Cấp mới 10/10/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

257 GSXD
H24.17-251229-

12765

Nguyễn Văn 

Thảo
14/08/1981

Tổ dân phố Ỷ La 4 Minh 

Xuân, Tuyên Quang
008081001964 0986318699

minhtienxd90@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 12

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 27/8/2025 Bộ Công an Việt Nam

Vừa làm 

vừa học

ĐH Xây 

dựng

258 GSXD
H24.17-251229-

15009
Đỗ Công Huân 30/09/1982

Khu phố Ngọc Trì, Trạm 

Lộ, Thuận Thanh, Bắc 

Ninh

027082008938 0984456423
conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 19

Công ty CP TVTK 

công trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp mới 27/5/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

259 GSXD
H24.17-251229-

14583

Nguyễn Xuân 

Thiện
31/08/1993

Thôn Phú Dưới, Xã 

Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh
027093006373 0377540757

nguyenthien.14

07@gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 9

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 12/02/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH 

Phương 

Đông

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

260 GSXD
H24.17-251229-

15125
Đinh Văn Tiến 20/04/1990

CH2704B ĐNB Đồng 

Phát, Vĩnh Hưng, Hoàng 

Mai, Hà Nội

036090003245 0919999661
minhtienxd90@

gmail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 12

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 02/12/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

261 TKĐT
H24.17-251229-

15440
Bùi Ngọc Hiến 07/07/1959

Số 10 Gác 2 Điện Biên 

Phủ, Máy Tơ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng

036059013247 0912233803
hacjc30@gmail.

com

Kỹ sư Công trình 

thuỷ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

II HAP 34

Công ty TNHH tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 08/09/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

Hải

262 QLDA
H24.17-251229-

16992

Nguyễn Hà 

Tuyên
23/12/1985

Tổ 15, Hà Giang 1, Tuyên 

Quang,
026085008359 0982731285

hagiang367@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu - Đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 13

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 24/11/2025 Bộ Công an Việt Nam

Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

263 TKĐT
H24.17-251229-

17506
Nguyễn Việt Anh 04/09/1982

Số 50/416 Thiên Lôi, 

Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải 

Phòng

031082002871 0912616239
tuvancangbien

@gmail.com

Kỹ sư Công trình 

thuỷ - Công trình 

thuỷ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

II HAP 20

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 31/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

264 GSXD
H24.17-251229-

17674
Văn Đình Tiến 18/02/1985

Khối 1, Quang Trung, 

Vinh, Nghệ An
040085036514 0917810666

vantiencad@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 18

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 06/02/2025 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP Cấp mới

265 TKKC
H24.17-251229-

21655
Lê Minh Bình 14/12/1977

220/40 Nguyễn Oanh, 

Phường 17, Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh

079077027711 0918567794
lebinhegn@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

I HAP 25

Công ty CP tư vấn 

xây dựng điện 5 

(PECC5)

Cấp mới 10/07/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc TP 

HCM

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP Cấp mới

266 TKCĐ
H24.17-251229-

22594

Phạm Kim 

Nguyện
17/12/1986

124/73 Phan Huy Ích, 

Phường 15, Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

075086007117 0906950005

nguyenphamki

m86@gmail.co

m

Kỹ sư Điện, điện 

tử - Điện năng

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

I HAP 15

Công ty CP tư vấn 

xây dựng điện 5 

(PECC5)

Cấp mới 17/03/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Quốc 

gia TP 

HCM - 

ĐH Bách 

khoa 

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP Cấp mới
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DD/MM/Y

Y
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(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
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đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 
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dự sát 
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(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú
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CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC
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Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

267 GSXD
H24.17-251229-

22286
Nguyễn Bá Tùng 15/02/1993

Thôn Ngần Trung, Xã 

Tân Quang, Tỉnh Tuyên 

Quang

034093011771 0337261194
hagiang367@g

mail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 11

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 13/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Cao đẳng 

Xây dựng 

Nam Định

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

KSĐH Khảo sát Địa hình III HAP Cấp mới

268 TKĐB
H24.17-251229-

17933
Lưu Văn Vi 14/07/1980

Thị trấn Cát Thành, Trực 

Ninh, Ninh Bình
036080014211 0963113883

luuvanvi@gmail

.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường bộ - 

Xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 15

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 13/3/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

269 TKĐT
H24.17-251229-

18434

Nguyễn Đăng 

Dùng
02/08/1979

Số 6/26/38/278 Đà Nẵng, 

Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải 

Phòng

031079000315 0901567586
maitungkhanh@

gmail.com

Kỹ sư Đảm bảo an 

toàn đường thủy - 

Đảm bảo an toàn 

đường thủy

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

II HAP 23

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 29/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải

270 TKĐT
H24.17-251229-

18842
Trần Văn Hùng 11/12/1981

Thôn Phù Cốc, Tam Phúc, 

Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc
026081006022 0913504896

tranvanhungvp

@gmail.com

Thạc sỹ, Kỹ sư Bảo 

đảm toàn đường 

thủy - Đảm bảo an 

toàn đường thủy

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường thủy 

nội địa - Hàng hải

II HAP 21

Công ty TNHH Tư 

vấn và xây lắp Toàn 

Cầu

Cấp mới 26/4/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Hàng 

hải

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

271 GSXD
H24.17-251229-

18985
Bùi Tuấn Anh 27/10/1983

Tổ 14 Minh Khai, Phường 

Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên 

Quang

034083015968 0976677337
hagiang367@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 13

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 14/12/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Lương 

Thế Vinh

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

272 GSXD
H24.17-251229-

19749

Dương Công 

Thành
11/01/1976

Tổ 9, Quang Trung, 

Phường Hà Giang 2, Tỉnh 

Tuyên Quang

002076006463 0862082699
hagiang367@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 17

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 14/9/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

273 GSXD
H24.17-251226-

14808
Bùi Xuân Mạnh 10/02/1981

103 Nguyễn Tường Loan, 

Phường An Biên, Thành 

phố Hải Phòng

031081026005 0985212868
Manh1981haiph

ong@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp - Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 22

Công ty CP Tư vấn 

đầu tư xây dựng và 

thương mại Việt 

Vương

Cấp mới 28/06/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

274 TKQH
H24.17-251217-

9096

Nguyễn Thị 

Thanh Hà
16/03/1980

P8, C30 Kim Giang, 

Phường Thanh Xuân, 

Thành phố Hà Nội

001180041231 0904864346
0311nguyenha

@gmail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
II HAP 21

Công ty TNHH 

ARB Việt Nam
Cấp mới 20/04/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

275 GSXD
H24.17-251230-

11590

Nguyễn Đức 

Dương
22/05/1978

Viêm Xá, Hòa Long, TP 

Bắc Ninh, Bắc Ninh
027078004298 0915308762

duongtinh78@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu - đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 13

Công ty CP thiết kế 

xây dựng Đại Phong
Cấp mới 01/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Vừa làm 

vừa học

ĐH Giao 

thông vận 

tải

276 GSXD
H24.17-251230-

10969
Khúc Văn Ngân 24/10/1977

39 Lê đại Hành, Hoàng 

Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải 

Phòng

033077000478 0912290138
ngankv@tdimep

.vn

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp - Kỹ thuật 

công trình

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 23

Công ty CP tập đoàn 

TDI
Cấp mới 24/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Dân 

lập Hải 

Phòng

277 GSXD
H24.17-251230-

10960
Trần Văn Mạnh 20/03/1984

Tân Hương, Thái Bảo, 

Gia Bình, Bắc Ninh
027084010435 0984456423

conga3ad@gma

il.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 07

Công ty CP TVTK 

Công trình xây dựng 

Hải Phòng

Cấp mới 10/8/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

278 GSXD
H24.17-251230-

8627
Lê Gia Hanh 03/01/1975

Thôn Thọ Đa, Xã Thiên 

Lộc, Thành phố Hà Nội
001075005090 0984436169

lizazazu2004@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 15

Công ty CP tư vấn 

xây dựng 

VINASEAN

Cấp mới 04/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng 

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP Cấp mới

mailto:hagiang367@gmail.com
mailto:hagiang367@gmail.com
mailto:luuvanvi@gmail.com
mailto:luuvanvi@gmail.com
mailto:maitungkhanh@gmail.com
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mailto:hagiang367@gmail.com
mailto:hagiang367@gmail.com
mailto:hagiang367@gmail.com
mailto:hagiang367@gmail.com
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mailto:0311nguyenha@gmail.com
mailto:0311nguyenha@gmail.com
mailto:duongtinh78@gmail.com
mailto:duongtinh78@gmail.com
mailto:ngankv@tdimep.vn
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mailto:conga3ad@gmail.com
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

279 TKĐB

H24.17-251230-

14045 Trần Chính Hữu 10/3/1988
Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, 

Bắc Ninh
027088001142 0943860519

tranchinhhuu@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

III HAP 14

Công ty TNHH tư 

vấn và xây dựng 

Mai Gia

Cấp mới 29/03/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

TKCH

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Cầu - Hầm

III HAP Cấp mới

280 TKĐB
H24.17-251231-

6178

Trương Chí 

Dũng
19/08/1977

133 Điện Biên Phủ, 

Thống Nhất, Buôn Ma 

Thuột, Đắk Lắk

038077023902 0914071616
chidung1616@

gmail.com.vn

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường - Xây 

dựng cầu đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

I HAP 24

Công ty CP tư vấn 

và xây dựng Bách 

Khoa

Cấp mới 09/8/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP Cấp mới

KSĐH Khảo sát Địa hình I HAP Cấp mới

281 ĐGXD
H24.17-251231-

3001
Phan Thị Thu Hà 12/07/1986

Số nhà 7 ngách 5 ngõ 127 

đường Phạm Văn Đồng, 

phường Lê Thanh Nghị, 

thành phố Hải Phòng

034186011526 0986281486
nhatha288@gm

ail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình
Định giá xây dựng II HAP 12

Công ty CP đầu tư 

xây dựng Long 

Thành HD

Cấp mới 16/08/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP Cấp mới

282 GSXD
H24.17-251230-

15559
Nguyễn Bá Tín 11/04/1996

Tổ 4 Trần Phú, Phường 

Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên 

Quang

036096000625 0369796690
hagiang367@g

mail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 07

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 16/01/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

Cao đẳng 

Xây dựng 

số I

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

283 QLDA
H24.17-251231-

8695
Trần Quang Đức 08/10/1991

Xã Ngọc Đường, Tỉnh 

Tuyên Quang
002091001681 0974093812

ducdothixanhhg

@gmail.com

Kỹ sư cấp thoát 

nước

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 12

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Đông 

Dương Hà Giang

Cấp mới 20/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Thuỷ 

lợi

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

284 GSXD
H24.17-251231-

9244
Trần Ngọc Hòa 06/04/1987

1330, đường 30/4 Phường 

12, TP Vũng Tàu, Bà Rịa 

Vũng Tàu

040087020800 0942325768
tranngochoa.lee

@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 14

Công ty TNHH 

APAVE Châu Á - 

Thái Bình Dương

Cấp mới 22/8/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy
ĐH Vinh

285 GSXD
H24.17-251230-

17838
Bùi Văn Hà 05/07/1970

Tổ 7, Quang Trung, 

phường Hà Giang 2, tỉnh 

Tuyên Quang

001070052505 0865258566
hagiang367@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 17

Công ty CP giao 

thông xây dựng 556
Cấp mới 17/7/2022

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH Xây 

dựng

TKKC

Thiết kế xây dựng 

công trình - Kết cấu 

công trình

III HAP Cấp mới

ĐGXD Định giá xây dựng III HAP Cấp mới

286 GSXD
H24.17-251231-

10335
Hà Ngọc Đức 14/11/1995

Tổ 13, Phường Hà Giang 

1, Tỉnh Tuyên Quang
002095001438 0368181666

ducnhamhg@g

mail.com

Kỹ sư Kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 07

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Đông 

Dương Hà Giang

Cấp mới 20/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

287 QLDA
H24.17-251231-

10573
Trần Hữu Mạnh 22/07/1991

Tổ 14, phường Hà Giang 

1, tỉnh Tuyên Quang
002091000587 0349619074

kientructmt.jsc

@gmail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 11

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Đông 

Dương Hà Giang

Cấp mới 04/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH 

Nguyễn 

Trãi

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

288 TKĐB
H24.17-251231-

10959

Nguyễn Trọng 

Khánh
06/04/1971

Tổ 9 Quang Trung, 

Phường Hà Giang 2, Tỉnh 

Tuyên Quang

002071001103 0985274548
trongkhanhhs@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng 

Cầu đường bộ - 

Xây dựng cầu 

đường

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình Đường bộ

II HAP 18

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hà Giang

Cấp mới 20/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Giao 

thông vận 

tải

289 QLDA
H24.17-251231-

11030
Trần Đình Chiến 06/06/1966

410 Đường Lý Tự Trọng, 

Tổ 14, phường Hà Giang 

2, tỉnh Tuyên Quang

015066004345 0914557978
tdchien.hg@gm

ail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng dân 

dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 24

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Đông 

Dương Hà Giang

Cấp mới 09/05/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chuyên 

tu

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

290 GSXD
H24.17-251231-

11048
Đinh Văn Thuấn 07/05/1982

Ch12B08 Padora 53 Triều 

Khúc, Phường Thanh 

Liệt, Thành phố Hà Nội

036082014828 0982558803
dinhthuan41@g

mail.com

Kỹ sư Xây dựng 

cầu đường - Xây 

dựng cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 20

Công ty CP 

CONINCO - Thăng 

Long

Cấp mới 27/03/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Giao 

thông vận 

tải

291 TKQH
H24.17-251231-

12039

Tống Thị Mai 

Liên
18/04/1984

P56-B11-TT Kim Liên,, 

Kim Liên, Đống Đa, Hà 

Nội

024184016911 0915058284
mailien18484@

gmail.com

Kiến trúc sư - Kiến 

trúc

Thiết kế Quy hoạch 

xây dựng
I HAP 17

Viện Quy hoạch đô 

thị và nông thôn 

quốc gia

Cấp mới 03/07/2024 Bộ Công an Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

292 GSXD
H24.17-251231-

12047

Nguyễn Ngọc 

Sáng
15/04/1960

Tổ 8, Phường Hà Giang 1, 

Tỉnh Tuyên Quang
046060001388 0913377188

ngocsangtvtk@

gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 32

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hà Giang

Cấp mới 20/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP Cấp mới

293
TKCĐ

N

H24.17-251231-

12312
Bùi Giang Tùng 03/01/1976

Tổ 10, Minh Khai, TP Hà 

Giang, tỉnh Hà Giang
002076000318 0912738718

tungtvkhg@gma

il.com

Kỹ sư Xây dựng 

dân dụng và công 

nghiệp

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống cấp - thoát 

nước công trình

II HAP 10

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hà Giang

Cấp mới 31/3/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kiến 

trúc Hà 

Nội

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

294 QLDA
H24.17-251231-

12444
Lê Quang Hoà 02/11/1983

phương Thượng, Phương 

Chiểu, TP Hưng Yên, 

Tỉnh Hưng Yên

033083004251 0965312023
hoanhuahp@gm

ail.com

Kỹ sư công nghệ 

chế tạo máy - Cơ 

khí

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 17

Công ty TNHH xây 

dựng và nội thất 

CND DESIGN

Cấp mới 04/3/2024

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH bách 

khoa Hà 

Nội

295 TKCĐ
H24.17-251231-

12704
Hoàng Quốc Việt 07/11/1977

Tổ 10 Minh Khai, Phường 

Hà Giang 2, Tỉnh Tuyên 

Quang

002076000318 0385106180
hoangthuy147@

gmail.com
Kỹ sư Điện kỹ thuật

Thiết kế cơ - điện 

công trình - Hệ 

thống điện

II HAP 15

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hà Giang

Cấp mới 31/3/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Kỹ 

thuật - ĐH 

Đà Nẵng

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP Cấp mới

296 GSXD
H24.17-251231-

12764
Lê Tiến Sơn 06/01/1989

Long Sơn Giềng, Đạo 

Phú, Tam Dương, Vĩnh 

Phúc

026089002639 0966754355
hoangsontdvp89

@gmail.com

Cao đẳng Công 

nghệ kỹ thuật giao 

thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 12

Công ty CP tư vấn 

quản lý dự án và 

đầu tư Nam Việt

Cấp mới 27/4/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Công 

nghệ Giao 

thông vận 

tải

297 GSXD
H24.17-260105-

170111

Nguyễn Khánh 

Hùng
26/10/1973

P204 Cầu Thang, tổ 5, 

Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà 

Nội

001073035590 0934563956
nguyentukhanhh

ung@gmail.com

Kiến trúc sư - kiến 

trúc

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 30

Công ty TNHH 

quản lý DSPCONS 

VIệt Nam

Cấp mới 07/06/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH kiến 

trúc Hà 

Nội

298 TKKC
H24.17-260105-

170124

Nguyễn Thanh 

Quân
20/12/1989

75/20/70/6 APĐ 09, Kp1, 

An Phú Đông, Q12, tp Hồ 

Chí Minh

052089011344 0988067445
thq@bmbsteel.c

om.vn

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Thiết kế xây dựng 

công trình - kết cấu 

công trình

I HAP 13

Công ty TNHH 

quản lý DSPCONS 

VIệt Nam

Cấp mới 06/08/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH kiến 

trúc TP 

Hồ Chí 

Minh

299 GSXD
H24.17-260106-

170024

Nguyễn Giang 

Nam
08/05/1987

10 ngách 97/64 đường 

Văn Cao, Liễu Giai, Ba 

Đình, Hà Nội

026087008398 0963938844

nguyengiangna

m8587@gmail.c

om

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng 

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty TNHH 

quản lý DSPCONS 

VIệt Nam

Cấp mới 30/03/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Học Viện 

KTQS

300 GSLĐ
H24.17-260105-

170129
Phan Văn Phát 15/01/1982

Xóm 4A Hải Phong, Hải 

Hậu, Nam Định
036082006707 0912063695

trung3211998@

gmail.com
Kỹ sư điện kỹ thuật

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 14

Công ty CP đầu tư 

tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 29/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Đà 

Nẵng - 

Trường 

ĐH Bách 

khoa

301 GSLĐ
H24.17-260105-

170137
Hoàng Văn Sinh 14/01/1966

Ngô Trang, Liên Minh, 

Vụ Bản, Nam Định
036066003006 0979168443

truntrun1999@

gmail.com

Kỹ sư điện khí hóa 

- cung cấp điện

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

II HAP 19

Công ty CP đầu tư 

tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 02/07/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam Tại chức

ĐH sư 

phạm kỹ 

thuật 

TPHCM

302 GSXD
H24.17-260106-

170003

Nguyễn Hùng 

Phương
21/01/1998

Côn Lĩnh, Chiến Thắng, 

An Lão, Hải Phòng
031098010401 0386525232

Phuongkc211@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây 

dựng dân dụng và 

công nghiệp

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP 4

Công ty TNHH và 

TM Anh Tú
Cấp mới 13/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Hàng 

hải Việt 

Nam

303 TKĐB
H24.17-260106-

170042
Bùi Đức Phương  07/02/1986

Phường Hà Đông, thành 

phố Hà Nội
017086001084 0968233385

ducphuong.hd@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình đường bộ

I HAP 16
Công ty CP tư vấn 

GTVT
Cấp mới 12/08/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy
ĐH GTVT

304 TKĐB
H24.17-260106-

170040
Trần Hữu Trọng 13/04/1991

Chung cư Anland 

Complex, đường Nguyễn 

Thanh Bình, phường 

Dương Nội, tp Hà Nội

035091009363 0865655680
trantrong0504@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình đường bộ

I HAP 12
Công ty CP tư vấn 

GTVT
Cấp mới 01/10/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy
ĐH GTVT

305 GSXD
H24.17-260106-

170036

Nguyễn Khắc 

Động
08/05/1977

Tổ 15 Tân Thịnh, tp Hòa 

Bình, Hòa Bình
037077007019 0966332586

donghb77@gma

il.com

Kỹ sư xây dựng 

cầu đường

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 17

Công ty CP xây 

dựng và tư vấn Vạn 

Hoa

Cấp mới 11/08/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH xây 

dựng

ĐGXD Định giá xây dựng II HAP Cấp mới

TKĐB

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình đường bộ

II HAP Cấp mới

306 TKĐB
H24.17-260106-

170038

Nguyễn Tuấn 

Anh
11/02/1987

Thượng Quý, thị trấn Hà 

Trung, Hà Trung, Thanh 

Hóa

038087015810 0382522777

tuananh110286

GTVT@gmail.c

om

Cao đẳng CN kỹ 

thuật xây dựng cầu 

đườngg bộ

Thiết kế xây dựng 

công trình - Công 

trình đường bộ

III HAP 15

Công ty CP tư vấn 

và đầu tư xây dựng 

T-Light

Cấp mới 31/03/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Cao đẳng 

GTVT

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

QLDA
Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới

307 QLDA
H24.17-260106-

170050
Nguyễn Mai Anh 24/01/1958

62 Đặng Tiến Đông, 

Trung Liệt, Đống Đa, Hà 

Nội

034058010622 0968961875
Khacmai0708@

gmail.com

Kỹ sư xây dựng  

dân dụng và công 

nghiệp

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
I HAP 11

Công ty TNHH 

Nam Tiến
Cấp mới 24/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
vừa học 

vừa làm

ĐH xây 

dựng

308 GSXD
H24.17-260106-

170054
Vũ Văn Phúc 20/09/1993

Đông Cầu, Quang Minh, 

Gia Lộc, Hải Dương
030093006316 0865577999

vuphucmd@gm

ail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 9

Công ty CP tư vấn 

xây dựng giao thông 

Hà Nội

Cấp mới 16/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Mỏ - 

địa chất

309 GSLĐ
H24.17-260106-

170057
Nguyễn Văn Tài 12/03/1995

Hoàng Sơn, Giao Thủy, 

Nam Định
036095022616 0962774185

vantai@tdimep.

vn

Kỹ sư công nghệ 

kỹ thuật điều khiển 

và tự động hóa

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 7

Công ty CP tư vấn 

xây dựng giao thông 

Hà Nội

Cấp mới 16/8/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Điện 

lực

310 GSLĐ
H24.17-260106-

170066
Hoàng Hải Đăng 23/07/1978

TDP 5, phường Từ Liêm, 

tp Hà Nội
001078001683 0983668233

Danghh1978@g

mail.com

Kỹ sư thiết bị điện- 

điện tử

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

I HAP 21
Công ty truyền tải 

Điện 1
Cấp mới 02/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH Bách 

khoa Hà 

Nội

311 GSXD
H24.17-260106-

170063
Bùi Văn Phong 01/03/1994

Thôn tú Trà, Bình Chánh, 

Thăng Bình, Quảng Nam
049094003835 0935588917

vanphongxd12x

lc@gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 8

Công ty TNHH tư 

vấn APCC
Cấp mới 14/09/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

 Trường 

ĐH Bách 

khoa - ĐH 

Đà Nẵng 

312 GSXD
H24.17-260106-

170071
Vũ Văn Toàn 03/06/1990

Cổ Điển A, Tứ Hiệp, 

Thanh Trì, Hà Nội
037090006168 0979209960

toangtvt.ksxd@

gmail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng công trình 

giao thông

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 12

Công ty TNHH 

MTV đầu tư và phát 

triển Topaz PM Việt 

Nam

Cấp mới 16/01/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy
ĐH GTVT

313 QLDA
H24.17-260106-

170049

Nguyễn Quốc 

Tuấn
04/11/1986

Số nhà A11 KTT Q/Đội 

tổ 16, N/Tân, Cầu Giấy, 

Hà Nội

026086002096 0984222796
nguyenquoctuan

.co@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 15

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 17/05/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Học Viện 

KTQS

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

314 QLDA
H24.17-260106-

170047
Dương Văn Thảo 02/04/1973

Hà Hương, Liên Hà, Đông 

Anh, Hà Nội
001073042678 0989550819

Thao@0204197

3

Kỹ sư hệ thống 

điện

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 11

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 12/8/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Điện 

lực

GSLĐ

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị công 

trình

III HAP Cấp mới

315 QLDA
H24.17-260106-

170043
Phùng Văn Long 02/02/1998

Phương Đình, Đan 

Phượng, Hà Nội
001098039064 0985113613

longpv2298@g

mail.com

Kỹ sư kỹ thuật xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 4

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 14/04/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Học Viện 

KTQS

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

316 QLDA
H24.17-260106-

170041

Lê Bá Thái 

Quyền
18/10/1998

Phố Nỷ, Trung Dã, Sóc 

Sơn, Hà Nội
019098007392 0961865198

quyenlbt1810@

gmail.com

Kiến trúc sư kiến 

trúc

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 4

Công ty CP đầu tư 

tư vấn xây dựng 

thương mại Đức Anh

Cấp mới 21/12/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH kiến 

trúc Hà 

Nội

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

317 QLDA
H24.17-260106-

170044
Đinh Anh Tuấn 17/09/1971

Tổ 7, Phú Diễn, Bắc Từ 

Liêm, tp Hà Nội
001071020621 0983322969

dinhanhtuan71

@gmail.com

Kỹ  sư xây dựng 

dân dụng và CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 22

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 25/04/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH xây 

dựng HN

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

318 QLDA
H24.17-260106-

170048
Đặng Hoài Đức 29/04/1971

6 Hoàng Văn Thái, 

Khương Mai, Thanh 

Xuân, Hà Nội

034071005875 0912007780
duc733120@g

mail.com

Kỹ sư kinh tế xây 

dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 25

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 16/09/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam Tại chức
ĐH xây 

dựng 

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
III HAP Cấp mới

319 QLDA
H24.17-260106-

170046
Vũ Trọng Hoàng 14/07/1981

KĐT Green Symphon 

Vân Canh, Hoài Đức, Hà 

Nội

036081000034 0904378611
vutronghoangm

e@gmail.com
Kỹ sư xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 20

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 17/07/2024

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH xây 

dựng 

Giám sát công tác 

lắp đặt thiết bị 
III HAP Cấp mới

320 QLDA
H24.17-260106-

170039
Ngô Hồ Phương 26/03/1977

9 ngõ 41 PC/Kiên tổ 27, 

Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà 

Nội

024077000184 0983055668
ngohophuong@

gmail.com

Kỹ  sư xây dựng 

dân dụng và CN

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP 15

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 20/07/2021

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

ĐH xây 

dựng 

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới
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Số TT
Mã 

môn thi
Mã hồ sơ Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/Y

Y

Địa chỉ thường chú

(Theo CMT hoặc TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước
SĐT Email

Trình độ chuyên 

môn

(CĐ-CN-KS-Ths-

TS)

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

đăng 

ký

(I-II-

III) 

Nơi 

đăng ký 

dự sát 

hạch

Số năm 

kinh 

nghiệm 

(Theo 

đơn)

Đơn vị công tác Ghi chú

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Nơi cấp 

CMT/Thẻ 

CC/HC

Quốc 

tịch theo 

CMT/Th

ẻ CC/HC

Hệ đào 

tạo 

Cơ sở đào 

tạo 

321 GSXD
H24.17-260106-

170051
Nguyễn Bá Diệm 19/08/1991

Xóm 2, Tân Sơn, Đô 

Lương, Nghệ An
040091023363 0987693233

Nguyenbadiemx

d@gmail.com

Kỹ  sư xây dựng 

dân dụng và CN

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 10

Công ty CP tư vấn 

XDCN và Đô thị 

Việt Nam

Cấp mới 19/02/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Chính 

Quy

Đại học 

Vinh

322 QLDA
H24.17-260103-

170001

Nguyễn Bẩy 

Ngân
07/07/1979 Xã Tề Lỗ , tỉnh Phú Thọ 026079010290 0976053360

Ngantvtk@gmai

l.com

Kỹ sư kỹ thuật 

công trình xây dựng

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 10

Công ty TNHH Tư 

vấn ĐTXD Đông 

Dương Hà Giang

Cấp mới 20/07/2022

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
vừa học 

vừa làm

ĐH xây 

dựng 

GSXD
Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP Cấp mới

323 QLDA
H24.17-251231-

10721

Phạm Thị Minh 

Thu
19/09/1986

Tổ 14, phường Hà Giang 

1, tỉnh Tuyên Quang
008186003971 0364822100

phamminhthu16

1@gmail.com

KỸ sư xây dựng 

cầu đường

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
II HAP 16

Công ty CP tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Hà Giang

Cấp mới 22/03/2023

Cục Cảnh 

sát QLHC 

về TTXH

Việt Nam
Vừa học 

vừa làm

ĐH Đà 

Nẵng - 

Trường 

ĐH Bách 

khoa

324 GSXD
H24.17-260101-

1091

Đoàn Thành 

Công
15/03/1987

Nhà H2507, tòa H, Chung 

cư Xuân Mai Complex, 

KĐT Mới Dương Nội, 

phường Yên Nghĩa, quận 

Hà Đông, thành phố Hà 

Nội

036087006653 0966434130
doanthanhcong1

987@gmail.com

Kỹ sư Xây dựng - 

Công nghệ vật liệu 

xây dựng

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
I HAP 13

Công ty CP 

Vinhomes
Cấp mới 19/04/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Xây 

dựng

325 GSXD
H24.17-260108-

170088
Vũ Thọ Duy 03/10/1995

Xã Đông Hưng, tỉnh 

Hưng Yên
034095003368 0338333663

Duyvt126874@

gmail.com

Kỹ sư Công nghệ 

Kỹ thuật điện, điện 

tử

Giám sát công tác 

xây dựng công trình
II HAP 07

Công ty TNHH 

Kiến trúc Hải Phòng
Cấp mới 28/5/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về 

TTXH

Việt Nam
Chính 

quy

ĐH Điện 

lực

Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng
III HAP Cấp mới
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